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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên chủ dự án đầu tư:  

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis (Một phần diện tích sử dụng tầng hầm 1 (B1) và các 

tầng 1,2,3,4,11,12,12A), Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.  

– Người đại điện theo pháp luật của chủ dự án: Ông PHẠM QUỐC THANH 

– Điện thoại: +84. 8 6291516;     Fax: +84. 8 29155900 

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0300608092 đăng ký 

lần đầu ngày 11 tháng 8 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05 tháng 09 năm 

2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp. 

– Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 26/GP-NHNN 

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12/02/2020. 

2. Tên dự án đầu tư:  

“XÂY DỰNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TẠI 

KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” 

– Địa điểm dự án đầu tư: Lô T2-1.5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân 

Phú và Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

– Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có kiên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Văn bản số 1269/KCNC-QHXDMT ngày 20/9/2018 của Ban quản lý Khu công 

nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh về Chấp thuận Bản vẽ tổng mặt bằng – Phương án kiến 

trúc công trình và giải pháp hạ tầng kỹ thuật dự án “Xây dựng hạ tầng công nghệ và cung 

cấp dịch vụ tài chính tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh”. 

+ Văn bản số 12/HĐXD - QLKT ngày 10/01/2019 của Cục Quản lý hoạt động xây 

dựng – Bộ xây dựng về Thông báo kết quả thẩm định thiết kế dự án của công trình. 

+ Văn bản số 527/HĐXD-QLKT ngày 19/9/2019 của Cục Quản lý hoạt động xây 

dựng – Bộ xây dựng về Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật của công trình. 

+ Giấy phép xây dựng số 01/GPXD do Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 21/2/2020. 

– Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các 

giấy phép môi trường thành phần: 

+ Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường của Dự án “Xây dựng hạ tầng 

công nghệ và cung cấp dịch vụ tài chính tại khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh” 

số 4050/UBND do Ủy ban Nhân dân Quận 9 (nay là UBND Thành phố Thủ Đức) cấp 

ngày 05/12/2018. 

– Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Theo Điều 10, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, dự án có tổng 
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vốn đầu tư là 740.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm bốn mươi tỷ đồng), thuộc tiêu chí đầu tư 

nhóm B và thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm II (số thứ tự 2, mục I, Phụ lục IV Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường).  

– Căn cứ khoản 2, điều 171 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 về điều khoản 

chuyển tiếp thì Dự án “Xây dựng hạ tầng công nghệ và cung cấp dịch vụ tài chính tại khu 

Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh” đã được Ủy ban Nhân dân Quận 9 (nay là 

UBND Thành phố Thủ Đức) cấp ngày 05/12/2018. Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt trước ngày Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành 01/01/2022 là văn bản tương đương với quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào 

vận hành thử nghiệm.  

– Dự án hoạt động trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ văn 

bản số 862/KCNC/QHXDMT ngày 01/08/2023 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án thuộc đối tượng lập Giấy phép môi trường do Ban Quản 

lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và mẫu báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường của Dự án thuộc phụ lục VIII Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư: 

Dự án với loại hình hoạt động là cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng. 

- Số lượng nhân viên: 2.623 người. 

- Thời gian hoạt động: từ 8 giờ đến 17 giờ 30 phút. 

3.2. Công nghệ vận hành của dự án đầu tư: 

Hình 1. 1 Quy trình hoạt động chung tại dự án 

Thuyết minh quy trình: 

Dự án hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giải pháp tài chính ngân hàng, 

các hoạt động chủ yếu thực hiện tại khối văn phòng nên các nguồn chất thải phát sinh 

chủ yếu từ hoạt động của công nhân viên làm việc tại đây và khách hàng đến giao dịch 

như: nước thải, chất thải rắn. 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 

công suất 128 m3/ngày trước khi thoát ra cống thoát nước chung của Khu công nghệ cao. 

Vào ca làm việc 

Hoạt động Nước thải, rác thải 

Vệ sinh văn phòng Nước thải, rác thải 

Tan ca 
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Toàn bộ lượng rác thải sẽ được nhân viên dự án thu gom vào khu vực lưu chứa rác 

sinh hoạt và được đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định 

của pháp luật. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Dự án với loại hình hoạt động là cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng với số lượng 

công nhân viên 2.623 người. Diện tích đất của dự án đầu tư là 10.000,1 m2 với tổng diện 

tích sàn xây dựng 33.535 m2  (đã tính diện tích tầng hầm), bao gồm 02 tháp cao 14 tầng 

(bao gồm tầng lửng), có chung 01 tầng hầm và 04 tầng khối đế. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

❖ Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng: 

Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng phục vụ cho việc hoạt động của dự án được thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 1. 1. Danh mục nguyên, nhiên liệu của dự án 

STT Tên nguyên nhiên liệu Số lượng Đơn vị Mục đích sử dụng 

I Nguyên liệu 

1 Giấy văn phòng 120 Kg/ngày 
Dùng cho hoạt động in ấn tại 

văn phòng 

2 Hộp mực in  12 Hộp/ngày 

Dùng cho hoạt động in ấn tại 

văn phòng (nhà cung cấp thu hồi 

hộp mực sau sử dụng) 

II Nhiên liệu 

3 Dầu DO 400 Lít/tháng Dùng cho máy phát điện 

III Hóa chất 

4 Nước lau sàn 50 Lít/tháng Dùng để lau sàn 

5 Dung dịch khử mùi 20 Bình/tháng Khử mùi hôi 

6 NaOH 36 Kg/năm Điều chỉnh pH nước thải 

7 Chlorine 360 Kg/năm Khử trùng nước thải 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, 2024) 

❖ Phế liệu sử dụng: 

Trong giai đoạn hoạt động dự án không sử dụng phế liệu. 

❖ Nguồn cung cấp điện và điện năng sử dụng: 

Nguồn cung cấp điện: Hệ thống cấp điện cho toàn bộ dự án thông qua trạm biến áp 

công suất 2×1.600 kVA, nguồn điện cho trạm biến áp lấy từ tuyến cấp ngầm trung thế 22 

kV được chôn ngầm trên vỉa hè đường D1 và dẫn về bằng tuyến cáp ngầm đi trong ống 

HDPE đường kính D=140 mm từ đó cung cấp điện phục vụ cho các hoạt động của dự án 

đầu tư. 
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Ước tính nhu cầu sử dụng điện của dự án khoảng 60.000 kWh/tháng (bao gồm điện 

để hoạt động văn phòng, hoạt động công trình phụ trợ và thắp sáng). 

❖ Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng nước: 

Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của dự án được lấy từ nguồn nước thủy cục, 

được cấp thông qua hệ thống cấp nước của Khu công nghệ cao. Nước được sử dụng chủ 

yếu cho sinh hoạt của nhân viên, lau sàn và sử dụng cho công trình công cộng (tưới cây, 

tưới đường,..) tại dự án.  

Theo tính toán: Nhu cầu sử dụng nước tối đa của dự án được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng nước tối đa tại dự án trong giai đoạn hoạt động 

TT 
Mục đích sử 

dụng nước 
Quy mô 

Tiêu chuẩn 

cấp nước 

Quy chuẩn 

áp dụng 

Lưu lượng 

nước cấp 

sử dụng 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

phát sinh 

(m3/ngày) 

1 

Nước cấp cho 

sinh hoạt của 

nhân viên (Qsh) 

2.623 

người 

25 

lít/người/ngày 

TCVN 

4513:1988 
65,575 65,575 

2 

Nước cấp cho 

hoạt động nấu 

ăn (*) 

2.623 

người 

20 

lít/người/ngày 

TCVN 

4513:1988 
52,46 41,968 

3 

Nước cấp cho 

hoạt động vệ 

sinh sàn 

29.680m2 10%xQsh 
QCVN 

01:2021/BXD 
6,558 6,558 

4 

Nước cấp vệ 

sinh thùng chứa 

rác, nhà chứa 

rác 

- - 
Kinh nghiệm 

Chủ đầu tư 
0,5 0,5 

5 
Nước tưới cây, 

tưới  đường 
- - 

Kinh nghiệm 

Chủ đầu tư 
3 - 

Tổng cộng 130 114,6 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, 2024) 

Ghi chú: 

(*): Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn được tính bằng 80% lượng nước 

cấp, do có khoảng 20% lượng nước đi vào thức ăn. 

• Nhu cầu dùng nước cho chữa cháy:  

Dựa theo TCVN 2622 - 1995 (phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình),  

TCVN 3890:2009 và TCVN 7336:2003, hệ thống chữa cháy bao gồm: 

- Hệ thống trụ nước chữa cháy bên ngoài tòa nhà. 

- Hệ thống tủ vòi chữa cháy trong tòa nhà. 

- Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler. 
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Tính toán: Số đám cháy xảy ra đồng thời giả thiết là 1 đám. Lưu lượng nước tính 

toán cho mỗi đám cháy lấy bằng 10 l/s. Tổng lượng nước cần chữa cháy liên tục trong 

3h:  

Qcc = 1 đám cháy x 10 l/s x (3 x 3.600)/1.000 = 108 m3/đám cháy 

Tại Dự án đã có bố trí 01 bể chứa nước phòng cháy chữa cháy, dung tích 351m3 

đảm bảo cấp nước cho hoạt đồng phòng cháy chữa cháy của Dự án. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

5.1. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư 

Diện tích đất của dự án là 10.000,1 m2 với tổng diện tích sàn xây dựng 33.535 m2  

(đã tính diện tích tầng hầm), bao gồm 02 tháp cao 14 tầng (bao gồm tầng lửng), có chung 

01 tầng hầm và 04 tầng khối đế, cụ thể như sau: 

Bảng 1. 3. Bảng các hạng mục các công trình của dự án 

STT Hạng mục 
Diện tích sàn 

(m²) 

1  
Tầng hầm (Khu vực để xe, phòng bảo vệ, phòng hệ thống xử 

lý nước thải, hệ thống xử lý mùi, phòng kỹ thuật,…) 
3.855 

2  
Tầng 1 (Tầng trệt) (Khu văn phòng, phòng máy biến áp, 

phòng máy phát điện, khu cà phê,…) 
3.254 

3  
Tầng lửng (Khu văn phòng, khu vực thể thao, cảnh quan, các 

khoảng thông tầng) 
- 

4  Tầng 2 (Khu văn phòng, phòng họp, hội trường, căng tin) - 

5  
Tầng 3 (Trung tâm dữ liệu, khu văn phòng và các khoảng 

thông tầng) 
- 

6  
Tầng 4 (Khu văn phòng, sân vườn cảnh quan trên mái khối 

đế) 
- 

7  
Tầng 5 – Tầng 12 (Khu văn phòng, tum thang, sân vườn cảnh 

quan tại sân thượng) 
- 

Tổng diện tích sàn xây dựng 33.535 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, 2024) 

5.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án đầu tư 

- Hệ thống thông tin liên lạc: đã được trang bị đầy đủ như thiết bị văn phòng, điện 

thoại, internet,... 

- Hệ thống cấp điện: Dự án sử dụng nguồn điện đã được đấu nối sẵn để cung cấp, 

phục vụ cho nhu cầu hoạt động, thắp sáng tại dự án. 

- Hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước cho dự án được đấu nối với hệ thống cấp 

nước của Khu Công nghệ cao tại 01 điểm chôn ngầm trên vỉa hè đường D1 qua đồng hồ 

nước, dẫn đến bể chứa nước ngầm sinh hoạt có thể tích 200m³ và bể chứa chứa nước 

phòng cháy chữa cháy đặt ngầm 351m³, từ đó cung cấp nước cho toàn bộ hoạt động của 

dự án đầu tư. 
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- Hệ thống thoát nước mưa: Dự án đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng biệt 

với hệ thống thoát nước thải. Nước mưa của dự án được thu gom thông qua hệ thống các 

hố ga có lưới chắn rác và được dẫn bằng các tuyến cống BTCT có đường kính D600 sau 

đó đấu nối với hệ thống thoát nước mặt chung của Khu Công nghệ cao tại 02 điểm chôn 

ngầm trên vỉa hè đường D1. 

- Hệ thống thoát nước thải: Nước thải từ các nhà vệ sinh được xử lý bằng hầm tự hoại 

(V=149m3) sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án; nước thải từ nhà bếp được 

đưa đến bể riêng biệt để xử lý tách dầu mỡ (V=14m3) trước khi dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải của dự án. Toàn bộ nước thải của dự án sẽ được xử lý tại Trạm xử lý cục bộ 

(đặt tại tầng hầm) đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của Khu Công nghệ cao trước khi đấu nổi vào 

hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu Công nghệ cao chôn ngầm trên vỉa hè 

Đường D1. 

- Hệ thống PCCC: Dự án đã tuân thủ đúng theo các quy định về pháp lệnh an toàn 

PCCC, trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC cần thiết theo yêu cầu của cơ quan công 

an PCCC địa phương.  

Dự án đã có Văn bản số 523/TD-PCCC ngày 26/7/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC 

& CNCH – Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế điều chỉnh. 

5.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Bảng 1. 4. Bảng tổng hợp các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

STT Các hạng mục công trình Diện tích 

1  Hệ thống xử lý nước thải 

- Diện tích: 24 m2 

- Vị trí: tầng hầm 

- Công suất: 128 m3/ngày 

2  Hệ thống hút mùi của hệ thống xử lý nước thải 
- Diện tích: 20 m2 

- Vị trí: tầng hầm 

3  Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt tạm thời 
- Diện tích: 10 m2 

- Vị trí: tầng trệt 

4  Phòng lưu chứa chứa chất thải rắn sinh hoạt 
- Diện tích: 15 m2 

- Vị trí: tầng trệt 

5  
Phòng lưu chứa chứa chất thải công nghiệp 

thông thường 

- Diện tích: 17 m2 

- Vị trí: tầng trệt 

6  Kho lưu chứa chứa chất thải nguy hại 
- Diện tích: 10 m2 

- Vị trí: tầng trệt 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, 2024) 

5.4. Danh mục máy móc thiết bị của dự án đầu tư 

Máy móc thiết bị được sử dụng để phục vụ hoạt động của dự án như sau: 

Bảng 1. 5. Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của dự án đầu tư 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Tình trạng 

1 Thang máy Hệ thống 4 Tốt 

2 Máy lạnh Cái 85 Tốt 

3 Máy tính  Cái 2.000 Tốt 
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STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Tình trạng 

4 Máy in Cái 200 Tốt 

5 Máy fax Cái 25 Tốt 

6 Điện thoại Cái 650 Tốt 

7 Máy photocopy Cái 30 Tốt 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, 2024) 

5.5. Số lượng công nhân viên tại Dự án 

Tổng số lao động tại dự án là 2.623, cụ thể: 

Bảng 1. 6. Thống kê số lượng công nhân viên tại dự án 

STT Loại lao động Số lượng (người) Thời gian làm việc 

1 Nhân viên văn phòng 2.600 8h/ngày 

2 
KTV vận hành hệ thống 

kỹ thuật tòa nhà) 
23 - 

Tổng cộng 2.623  

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, 2024) 

6.6. Tiến độ triển khai Dự án: 

- Từ năm 2015 đến hết 2018:  

+ Hoàn thành thủ thục về đăng ký đầu tư thuê đất; 

+ Hoàn thành các thủ tục về môi trường, PCCC; 

+ Hoàn thành thẩm định thiết kế cơ sở. 

- Từ tháng 01/2019 – 06/2019: 

+ Hoàn thành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, xin cấp phép xây dựng và khởi công 

xây dựng; 

- Từ tháng 06/2019 – 09/2023: Tiến hành xây dựng công trình. 

- Từ tháng 09/2023-12/2024: 

+ Hoàn thành công trình; 

+ Lắp đặt trang thiết bị, xây dựng trung tâm dữ liệu; 

+ Thực hiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình. 

- Từ Quý I/2025 trở đi: Đi vào hoạt động chính thức 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG  

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

Dự án “Xây dựng hạ tầng công nghệ và cung cấp dịch vụ tài chính tại Khu Công 

nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh” hoạt động tại địa chỉ Lô T2-1.5, Đường D1, Khu 

Công nghệ cao, Phường Tân Phú và Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, trên khu đất có tổng diện tích 10.000,1 m2 theo Giấy chứng 

nhận quyển sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 903705 do 

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 21/06/2016. 

Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 

145/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ, với định hướng trở thành 

một khu kinh tế-kỹ thuật, xây dựng và phát triển trên dự án công nghệ cao, có tính chất 

đặc biệt nhằm tập trung thu hút đầu tư nước ngoài. 

Ngành nghề thu hút đầu tư: (i) Vi điện tử - Công nghệ thông tin - Viễn thông; (ii) 

Cơ khí chính xác – Tự động hóa; (iii) Công nghệ sinh học áp dụng trong dược phẩm và 

môi trường; (iv) Năng lượng mới – Vật liệu mới – Công nghệ Nano. 

Dự án với loại hình hoạt động là cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng phù hợp với 

ngành nghề thu hút đầu tư của Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, 

Dự án đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường của Dự án “Xây 

dựng hạ tầng công nghệ và cung cấp dịch vụ tài chính tại khu Công nghệ cao Thành phố 

Hồ Chí Minh” số 4050/UBND do Ủy ban Nhân dân Quận 9 (nay là UBND Thành phố 

Thủ Đức) ngày 05/12/2018. 

Do đó, Dự án “Xây dựng hạ tầng công nghệ và cung cấp dịch vụ tài chính tại Khu 

Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh” hoạt động là phù hợp với quy hoạch của địa 

phương. 

Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn 

chỉnh, ổn định, điều này tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc hoạt động và phát triển 

của dự án: 

+ Hệ thống giao thông: gồm hai trục đường chính, như đường D1 và D2 có lộ giới 52 

mét kết nối giao thông nội khu và bên ngoài Khu. Các tuyến giao thông nội khu có chiều 

rộng mặt đường từ 19m - 32m có kết cấu vững chắc, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp 

nước, thoát nước, thu gom nước thải được đi ngầm theo tuyến giao thông nội khu. 

+ Hệ thống điện công suất 110 kVA được kết nối đến 03 trạm cung cấp khác nhau, 

đảm bảo hoạt động 24/7; 

+ Nhà máy xử lý nước thải có công suất 20.000 m3/ngày đêm 

+ Hệ thống cấp nước: cung cấp nước ổn định từ nhà máy nước Thủ Đức, công suất 

24.300m3/ngày đêm 
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- Hạ tầng xã hội hoàn thiện trong khu, bao gồm: nhà trẻ, nhà ở cho công nhân, nhà văn 

hoá lao động, phòng khám đa khoa quốc tế, khu nhà ở chuyên gia, trường học quốc tế, 

khu thương mại, siêu thị bình ổn,…  

Các vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

– Phía Bắc giáp  : Đường D1; 

– Phía Nam giáp  : G3 (rạch Suối Cái); 

– Phía Đông giáp : Lô T2-1.4; 

– Phía Tây giáp  : Công ty TNHH TLD. 

Tọa độ ranh giới khu vực dự án được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 2. 1. Toạ độ ranh giới khu vực dự án 

MỐC 
Tọa độ VN-2000 

 X (m)  Y (m) 

1 1200366,63 614246,56 

2 1200376,64 614236,61 

3 1200389,61 614226,63 

4 1200393,26 614221,50 

5 1200307,42 614216,74 

6 1200401,25 614212,04 

7 1200407,30 614204,02 

8 1200412,37 614107,08 

9 1200410,07 614191,81 

10 1200410,86 614188,30 

11 1200423,00 614161,04 

12 1200426,66 614174,70 

13 1200429,66 614160,86 

14 1200431,44 614160,31 

15 1200432,78 614163,50 

16 1200362,63 614103,86 

17 1200366,18 614112,43 

18 1200296,13 614179,23 

19  1200366,63 614246,96 

1  1200366,63 614246,56 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, 2024) 
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Hình 2. 1. Vị trí dự án trên vệ tinh 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM chưa ban hành các quy định về 

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, không khí, do đó trong báo cáo này, 

Chủ dự án thực hiện đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của 

môi trường một cách khách quan. 

2.1. Khả năng chịu tải của môi trường không khí: 

Dự án với loại hình hoạt động là cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng, các hoạt 

động chủ yếu thực hiện tại khối văn phòng do đó trong quá trình hoạt động, tác động đến 

môi trường không khí là không đáng kể. Dự án trong quá trình hoạt động sẽ làm phát sinh 

khí thải phát tán ra môi trường bao gồm: bụi và khí thải từ hoạt động của phương tiện 

giao thông ra vào dự án và hoạt động máy phát điện dự phòng. 

Theo các kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí của Thành phố Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2010 đến 2017 cho thấy, ô nhiễm chất lượng không khí trên địa bàn Thành 

phố nói chung và khu vực Thành phố Thủ Đức nói riêng chủ yếu là do bụi lơ lửng gây ra. 

Nồng độ các chất ô nhiễm không khí không cao, vẫn dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 

05:2023/BTNMT. Điều này cho thấy, môi trường không khí xung quanh chưa bị ô nhiễm 

nghiêm trọng nên vẫn còn khả năng tiếp nhận lượng khí thải phát sinh từ dự án, đảm bảo 

khả năng chịu tải của môi trường. 
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2.2. Khả năng chịu tải của môi trường nước mặt: 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 128 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý theo đường ống đấu nối cống thoát nước 

chung của Khu công nghệ cao sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

20.000 m3/ngày.đêm của Khu công nghệ cao. 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghệ cao với tổng công suất là 

20.000 m3/ngày.đêm bao gồm: Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 với công suất 5.000 

m3/ngày.đêm và Module 1 thuộc Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 với công suất 4.000 

m3/ngày.đêm, các Module còn lại sẽ được tiếp tục đầu tư. Nhà máy xử lý nước thải tập 

trung đảm bảo thu gom nước thải của Khu công nghệ cao và xử lý triệt để nước thải đạt 

tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (QCVN 40:2011/BTNMT, Kq=0,9; Kf=0,9) trước khi 

thải ra sông Gò Công, phường Thạnh Long Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. HCM. 

Hiện tại, Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghệ cao tiếp nhận nước 

thải của các doanh nghiệp đang hoạt động với tổng lưu lượng gần 5.000 m3/ngày.đêm, 

đảm bảo tiếp nhận lượng nước thải từ dự án. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Khu Công nghệ cao: 
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Hình 2. 2. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Khu công nghệ cao 
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Hình 2. 3. Sơ đồ HTXLNT Module 1 - giai đoạn 2 của Khu công nghệ cao 
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Bảng 2. 2. Tiêu chuẩn đấu nối của Khu công nghệ cao 

STT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải KCNC  

1  Màu Pt-Co 150 

2  Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.000 

3  Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 15 

4  Tổng PCB mg/l 0,003 

5  Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 29 

6  Tổng Nito mg/l 60 

7  Tổng phốt pho mg/l 14 

8  Nhiệt độ 0C < 60 

9  pH - 5 - 9 

10  BOD5  (200C) mg/l 250 

11  COD mg/l 600 

12  Chất rắn lơ lửng mg/l 300 

13  Asen mg/l 0,1 

14  Thủy ngân mg/l 0,005 

15  Chì mg/l 0,5 

16  Cadimi mg/l 0,02 

17  Crom (VI) mg/l 0,1 

18  Crom (III) mg/l 2 

19  Đồng mg/l 1 

20  Kẽm mg/l 2 

21  Niken mg/l 1 

22  Mangan mg/l 1 

23  Sắt mg/l 10 

24  Cyanua mg/l 0,1 

25  Phenol mg/l 0,05 

26  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5 

27  Sulfua mg/l 0,5 

28  Florua mg/l 2 

29  Clo dư mg/l 2 

30  Tổng Coliform 
Vi khuẩn/ 

100ml 
37.107 

(Nguồn: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Tp. HCM) 

2.3. Khả năng chịu tải của môi trường với lượng CTR phát sinh 

Khối lượng tối đa chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án khoảng 1.022,97 tấn/năm, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường khoảng 9,52 tấn/năm và chất thải nguy hại khoảng 

260 kg/năm. 

Phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, phòng lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và kho lưu chứa chất thải nguy hại của dự án được bố trí tại tầng trệt, có kết cấu nền 

bê tông, đặt ở nơi khô ráo, không có hiện tượng ngập nước. Ngoài ra, chủ dự án còn bố trí 01 

khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt tạm thời, để thuận tiện cho việc thu gom rác, được đặt 

tại tầng trệt. Xung quanh khu vực Dự án đã được bê tông hoá, hệ thống thoát nước mưa, nước 

thải hoàn chỉnh, hố ga có nắp đan không để rác rơi vào nếu có rơi vãi. 
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Chất thải rắn phát sinh tại dự án luôn được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý triệt để 

đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường.  

➔ Qua các đánh giá về sức chịu tải của môi trường không khí, môi trường nước mặt, 

chất thải rắn cho thấy hoạt động của dự án “Xây dựng hạ tầng công nghệ và cung cấp 

dịch vụ tài chính tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh” là hoàn toàn phù 

hợp đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1 Thu gom, thoát nước mưa: 

Nước mưa được quy ước là nước sạch, không gây ô nhiễm môi trường, nên Dự án 

thực hiện việc thoát nước mưa vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án đầu 

tư, rồi chảy vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Khu công nghệ cao Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

Hiện nay, hệ thống thu gom nước mưa và hệ thống thu gom nước thải của dự án đầu 

tư đã được xây dựng hoàn thiện, tách riêng biệt hai hệ thống. 

Nước mưa của dự án được thu gom thông qua hệ thống các hố ga có lưới chắn rác 

và được dẫn bằng các tuyến cống BTCT có đường kính D600 sau đó đấu nối với hệ thống 

thoát nước mặt chung của Khu Công nghệ cao tại 02 điểm chôn ngầm trên vỉa hè đường 

D1. Chủ dự án sẽ thường xuyên tiến hành nạo vét, khơi thông cống thoát nước mưa tránh 

tình trạng tắc nghẽn gây ngập úng khu vực. 

1.2  Thu gom, thoát nước thải 

❖ Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải từ sinh hoạt của nhân viên phát sinh tạo các nhà vệ sinh; 

- Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động nấu ăn phát sinh tại bếp ăn; 

- Nguồn số 03: Nước thải từ hoạt động vệ sinh thùng chứa rác, nhà rác; 

- Nguồn số 4: Nước thải từ hoạt động lau rửa sàn. 

- Tổng lượng nước thải phát sinh tối đa theo ước tính tại dự án: 114,6 m3/ngày (bảng 

1.2). 

- Các chất ô nhiễm đặc trưng có trong nguồn nước thải là pH, BOD5 (20oC), tổng chất 

rắn lơ lửng (TSS), tổng chất rắn hoà tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat 

(NO3
-, tính theo N), dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO4

3-

, tính theo P), tổng Coliforms. 

Song chắn 

rác 

Nước mưa chảy 

tràn bề mặt 

Mương 

+ Hố ga 

Nước mưa từ tầng 

mái và các tầng 

còn lại 

Phễu thu 

+ Hố ga 

 

Đường ống 

cống thoát 

nước mưa 

của dự án 

 

Hệ thống thoát 

nước mưa Khu 

công nghệ cao 

TP.HCM 
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❖ Công trình thu gom nước thải: 

Hệ thống thoát nước thải bao gồm tất cả các thiết bị thu gom (thiết bị vệ sinh), mạng 

lưới đường cống thu nước thải, cụ thể như sau: 

- Nước thải từ các nhà vệ sinh, lau rửa sàn: được thu gom theo đường ống PVC 

D100mm về bể tự hoại thể tích 149 m3. Nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại tiếp 

tục xử lý tại hệ thống xử lý nước thải cục bộ của dự án đầu tư công suất 128 m3/ngày đêm 

của dự án.  

- Nước thải từ bếp ăn: được thu gom theo đường ống PVC D100mm về bể tách mỡ 

thể tích 14 m3. Nước thải sau xử lý sơ bộ tiếp tục được dẫn về xử lý tại hệ thống xử lý 

nước thải cục bộ của dự án đầu tư công suất 128 m3/ngày đêm của dự án.  

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh thùng chứa rác, nhà rác được thu gom theo đường 

ống PVC D100mm được dẫn về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải cục bộ của dự án đầu 

tư công suất 128 m3/ngày đêm của dự án. 

❖ Công trình thoát nước thải: 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh dẫn qua HT XLNT công suất 128 m³/ngày của dự 

án được xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của Khu công nghệ cao. Nước thải sau xử lý được 

bơm ra theo đường ống PVC D100mm, chiều dài khoảng 100m thoát ra hố ga lẫy mẫu 

sau đó thoát ra hệ thống thu gom nước thải chung, tiếp tục dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

❖ Điểm xả nước thải sau xử lý: 

- Vị trí xả nước thải: Lô T2-1.5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú và 

Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Toạ độ vị trí đấu nối (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục là 105045’, múi chiếu 30):  

X (m) = 1.200.432; Y (m) = 614.158 

- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghệ cao Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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– Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải.  

Hình 3.2. Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom thoát nước thải của dự án  

1.3 Xử lý nước thải 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án là 114,6 m3/ngày từ hoạt động 

sinh hoạt của nhân viên, vệ sinh sàn, thùng chứa rác, nhà rác và nước thải từ hoạt động 

nấu ăn. 

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, vệ sinh sàn được thu gom dẫn qua bể tự hoại 

3 ngăn xử lý sơ bộ, sau đó cùng với nước thải sinh hoạt từ bếp ăn đã qua bể tách mỡ và 

nước thải từ hoạt động vệ sinh thùng chứa rác, nhà rác được dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải công suất 128 m3/ngày đêm của dự án đầu tư để xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của 

Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung 

của Khu công nghệ cao. 

Mô hình bể tự hoại 3 ngăn được thể hiện trong hình bên dưới: 

 

Hình 3. 3. Mô hình bể tự hoại 03 ngăn 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thải WC Nước thải căn tin 

PVC, D= 100mm PVC, D= 100mm 

Bể tự hoại 03 ngăn, thể tích 149 m3  

PVC, D= 100mm 

Hố ga lấy mẫu 

Hệ thống xử lý nước thải công suất 128 m3/ngày 

Hệ thống thu gom nước thải chung của Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 

Bể tách mỡ, thể tích 14 m3  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 
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Bể tự hoại 3 ngăn có dạng hình chữ nhật, được xây bằng bê tông cốt thép, đậy bằng 

tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn lắng 

được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ 

bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa 

tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và BOD5 là 60 - 65%.  

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn lắng ở 

dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy 

sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí 

phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong nước. Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ ba để 

tiến hành quá trình lắng, lọc cuối cùng. Sau đó, tiếp tục được dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải, công suất 125 m3/ngày của dự án để xử lý. 

Theo PGS. TS Nguyễn Việt Anh, Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, nhà xuất bản đại 

học xây dựng, 2002, bể tự hoại được tính toán thiết kế như sau: 

- Thể tích phần nước : Wn = K x Q  

- Thể tích phần bùn: Wb = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 : [1000 x (100 – P2)] 

Trong đó: 

K: hệ số lưu lượng, K = 1,2 

Q: lưu lượng nước thải sinh hoạt trung bình ngày đêm vào bể tự hoại 40% tổng 

lượng nước sinh từ các nhà vệ sinh 25,184 m3/ngày.đêm 

a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 ÷ 0,5 lít/ngày.đêm (chọn a=0,4) 

N: Số người sử dụng (N = 2.623 người) 

t : Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 365 ngày (chọn t=180) 

0,7: Hệ số tính đến 30 % cặn đã phân hủy  

1,2: Hệ số tính đến 20 % cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn cho 

cặn tươi. 

P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95 % 

P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90 % 

Wn = 1,2 x 25,184 = 30,22 m3 

Wb = 0,4 x 2.623 x 180 x (100–95) x 0,7 x 1,2 : [1000 x (100–90)] = 79,32 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại: 

W = Wn + Wb = 25,18 + 79,32 = 109,54 m3. 

Theo tính toán, tổng thể tích bể tự hoại cần để xử lý sơ bộ nước thải đen của dự án 

là 109,54 m3. Dự án đã xây dựng 01 bể tự hoại thể tích 149 m3, thể tích này hoàn toàn 

đáp ứng được khả năng thu gom và xử lý sơ bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ các 

nhà vệ sinh tại dự án. 

Bùn từ bể tự hoại sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và vận chuyển 

đi xử lý đúng quy định, tần suất thu gom: theo yêu cầu của dự án. 
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Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải 

 

Hình 3. 4. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 128 m3/ngày 

Thuyết minh quy trình 

a. Bể điều hòa 

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong 

nước thải để đảm bảo cho các công trình đơn vị phía sau hoạt động ổn định và hiệu quả. 

Thiết bị thổi cấp khí vào bể nhằm xáo trộn đều nồng độ nước thải, đồng thời ngăn ngừa 

hiện tượng phân hủy kị khí để tránh mùi hôi phát sinh. 

b. Bể Anoxic 

Nước thải từ bể điều hòa được dẫn qua công trình xử lý sinh học tiếp theo là bể 

Anoxic. Trong môi trường thiếu khí, nitrate trong nước thải được chuyển thành nito tự do 

nhờ quá trình nitrat hóa (NH4
+ chuyển thành NO3

-) và quá trình khử nitrat (khử NO3
- 

thành N2). Ngoài ra, trong môi trường thiếu khí vi sinh vật có khả năng hấp thụ photpho 

cao hơn mức bình thường do photpho lúc này không những chỉ cần cho việc tổng hợp, 

duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng mà còn được vi khuẩn dự trữ trong tế bào để sử 

dụng ở các giai đoạn hoạt động tiếp theo. 

c. Bể sinh học hiếu khí Aerotank 

Từ bể thiếu khí, nước thải được dẫn sang bể bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng kết hợp 

dính bám. Đây là công trình chính để xử lý các chất hữu cơ một cách triệt để. Nước trong 

bể hiếu khí được trộn đều với hỗn hợp bùn hoạt tính bằng hệ thống phân phối khí dạng 

bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể. Trong bể này xảy ra các phản ứng sinh hóa: vi sinh vật 
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hiếu khí sử dụng oxy để oxy hóa các chất ô nhiễm trong nước thải và sử dụng một phần 

chất dinh dưỡng trong nước thải để tạo thành CO2, H2O và một phần tổng hợp thành tế 

bào vi sinh vật mới. 

Oxy (không khí) được cung cấp liên tục bằng các máy thổi khí (Airblower) và hệ 

thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 m, cung cấp khí 

cho bể. Lượng khí cấp vào bể nhằm mục đích: cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí sử 

dụng các chất nền như BOD và các chất dinh dưỡng N, P làm thức ăn để chuyển hóa chất 

trơ không hòa tan thành nước, CO2 và các tế bào mới, chuyển hóa nito hữu cơ và amonia 

thành NO3
-; xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc 

tốt với các cơ chất cần xử lý. Tải trọng hữu cơ của bể sinh học hiếu khí thường dao động 

từ 0,32 – 0,64 kgBOD/m3.ngày.đêm. 

Ngoài ra, trong bể sinh học hiếu khí được bổ sung thêm đệm vi sinh, lớp giá thể 

này có độ rỗng và diện tích tiếp xúc lớn giữ vai trò làm môi trường cho vi sinh bám dính. 

Nước thải được phân phối từ dưới lên tiếp xúc với màng vi sinh vật, tại đây các hợp chất 

hữu cơ, nito được loại bỏ bởi lớp màng vi sinh vật này. Sau một thời gian, chiều dày lớp 

màng dày lên ngăn cản oxy của không khí không khuếch tán vào bên trong. Do không có 

oxy, vi khuẩn yếm khí phát triển tạo ra sản phẩm phân hủy yếm khí cuối cùng là CH4 và 

CO2 làm tróc lớp màng ra khỏi vật cứng rồi bị nước cuốn đi. Trên bề mặt giá thể lại hình 

thành lớp màng mới, hiện tượng này lặp đi lặp lại tuần hoàn và nước thải được khử BOD 

và các chất dinh dưỡng triệt để. 

d. Bể lắng sinh học 

Nước thải sau khi ra khỏi bể bùn hoạt tính bám dính được chảy tràn qua bể lắng. 

Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại bùn. Bùn sau khi lắng được bơm tuần 

hoàn về bể Anoxic và bể Aerotank nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật trong bể. Phần bùn 

dư được bơm về bể nén bùn. 

e. Bể khử trùng 

Chlorine là chất khử trùng được sử dụng phổ biến do hiệu quả diệt khuẩn cao và 

giá rẻ. Quá trình khử trùng nước xảy ra qua hai giai đoạn: đầu tiên chất khử trùng khuếch 

tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật, sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá 

hoại quá trình dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. 

Nước thải sau khi xử lý bởi hệ thống đạt Tiêu chuẩn xả thải của Khu công nghệ 

cao và được xả ra môi trường. 

f. Bể bơm bùn 

Bể bơm bùn được thiết kế để thu bùn lắng từ đáy bể bể lắng sinh học sau đó tuần 

hoàn về bể Anoxic và aerotank. 

g. Bể chứa bùn 

Phần bùn dư từ bể lắng được bơm về bể chứa bùn sau một thời gian nhất định sẽ 

được vận chuyển đi bằng xe bồn. 
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Thông số thiết kế: 

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật các bể hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục 
Kích thước 

(LxBxH) 
Kích thước Vật liệu 

1 Bể điều hòa 4,83 × 4,5 × 2,85 m 62 m3 BTCT 

2 Bể Anoxic 4,83 × 2,65× 2,85 m 37 m3 BTCT 

3 Bể Aerotank 7,3 × 3,6 × 2,85 m 75 m3 BTCT 

4 Bể lắng sinh học 3,5 × 3,5 × 2,85 m 35 m3 BTCT 

5 Bể bơm bùn 1,0 × 1,0 × 2,85 m 2,85 m3 BTCT 

6 Bể khử trùng 3,55 × 3,5 × 2,85 m 54 m3 BTCT 

7 Bể chứa bùn 7,3 × 2,6 × 2,85 m 54 m3 BTCT 

8 Nhà đặt thiết bị xử lý 6,3 × 4,4 m 27,8 m2 BTCT 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật các hạng mục thiết bị 

STT Hạng mục Ký hiệu Đơn vị Số lượng 

I Thiết bị phần cụm bể    

A Bể điều hòa 

1 

Bơm nước thải: 

- Dạng bơm chìm 

- Lưu lượng: 10 – 12 m3/h; H=4-6mH2O 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz; - Phụ kiện: 

auto coupling 

- cái 2 

2 

Đĩa phân phối khí tinh  

- Kiểu: Đĩa (Disc), Bọt mịn (Fine 

bubble) 

- Lưu lượng thiết kế: 2 – 9.5 m3/hr 

- Diện tích bề mặt hoạt động: 0.038 m2 

- Vật liệu: Màng: EPDM; Khung: PP 

- cái  17 

3 

Giỏ rác 

- Vật liệu:  Bằng inox 304, bộ gá đỡ, 

khung V2 inox 304 

- Kích thước: LxBxH = 500x500x500 

mm 

- cái 1 

B Anoxic 

1 

Máy khuấy chìm: 

- Công suất 0,4 kw,  

- Coupling 

- cái 2 

2 

Bồn chứa dung dịch NaOH: 

- Thể tích: 500 lít 

- Dạng đứng 

- Vật liệu: nhựa tổng hợp 

- cái 1 

3 

Bơm định lượng dung dịch NaOH: 

- Qmax= 0-175 l/h;  

- Pmax= 6bar 

- Điện áp: 220V/50Hz/1pha;  

- cái 1 

C Bể Aerotank 

1 Máy thổi khí bể: - cái 2 
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- Kiểu: root 

- Lưu lượng:  4.1 m3/phút 

- Cột áp: 4.0 m 

- Kèm theo: Giảm âm đầu hút; Van 1 

chiều; Van an toàn; Khung đế; Pully 

motor; Pully đầu thổi; dây curoa; Belt 

cover;  Khớp nối mềm;  Đồng hồ áp suất 

2 

Đĩa phân phối khí tinh  

- Kiểu: Đĩa (Disc), Bọt mịn (Fine 

bubble) 

- Lưu lượng thiết kế: 2 – 9.5 m3/hr 

- Diện tích bề mặt hoạt động: 0.038 m2 

- Vật liệu: Màng: EPDM; Khung: PP 

- cái  30 

3 

Vật liệu dính bám giá thể:    

- Nhiệt độ cho phép: 1- 80 0C 

- pH nước thải cho phép: 2-13 

- Vật liệu: (C2H6) × Polypropylene 

- Hệ  1 

4 

Bơm tuần hoàn: 

- Dạng bơm chìm 

- Lưu lượng: 10 – 12 m3/h; H=4-6mH2O 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz; - Phụ kiện: 

auto coupling 

- cái 2 

D Bể lắng sinh học 

1 

Ống lắng trung tâm:  

- Vật liệu:  Bằng inox 304, bộ gá đỡ, 

khung V2 inox 304 

- Kích thước: DxH = 500x2000 mm 

- Hệ  1 

2 

Tấm chắn bọt 

- Vật liệu SS304, dạng răng cưa, bộ gá 

đỡ  

- Tấm  4 

E Bể bơm bùn 

1 

Bơm bùn: 

- Dạng bơm chìm 

- Lưu lượng: 10 – 12 m3/h; H=4-6mH2O 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz; - Phụ kiện: 

auto coupling 

- cái 2 

H Bể khử trùng 

1 

Bơm chìm nước thải:    

- Dạng bơm chìm 

- Lưu lượng: 10 – 12 m3/h; H=4-6mH2O 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz; - Phụ kiện: 

auto coupling 

- cái 2 

2 

Bồn chứa hóa chất khử trùng: 

- Thể tích: 500 lít 

- Dạng đứng 

- Vật liệu: nhựa tổng hợp 

- cái 1 

3 
Bơm định lượng hóa chất khử trùng: 

- Qmax= 0-175 l/h;  
- cái 1 
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- Pmax= 6bar 

- Điện áp: 220V/50Hz/1pha;  

4 

Motor khuấy hóa chất khử trùng: 

- Công suất: 1/4 HP 

- Điện áp: 220V/50Hz/1pha; 

- Tốc độ quay: 80 – 100 vòng/phút 

- Bao gồm cánh khuấy SUS 304 

- cái 1 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, 2024) 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Dự án hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giải pháp tài chính ngân hàng, các 

hoạt động chủ yếu thực hiện tại khối văn phòng, do đó, nguồn khí thải phát sinh chủ yếu 

là bụi và khí thải từ hoạt động của phương tiện giao thông ra vào dự án; mùi và khí thải 

từ khu vực lưu chứa chất thải, khu vực bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, khí 

thải còn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng, tuy nhiên trường hợp này 

không đáng kể do chỉ khi có sự cố mất điện mới sử dụng đến. 

✓ Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào dự án: 

Trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư, hàng ngày có một số phương tiện giao 

thông ra vào dự án bao gồm xe của nhân viên làm việc tại dự án, xe để vận chuyển chất 

thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư. Nhiên liệu dùng trong quá 

trình vận hành này là xăng hoặc dầu Diesel, vì thế trong khói thải xe chứa nhiều bụi và 

khí SO2, NO2, CO, VOC. Đây cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường 

không khí.  

Để có thể tính được tải lượng ô nhiễm do phương tiện vận chuyển là ô tô, xe tải, xe 

máy ta có thể ước tính tổng số lượng xe lưu thông lớn nhất là: 

− Số xe máy: 2.000 xe, tương đương 4.000 lượt xe/ngày. 

− Số lượng xe ôtô: 623 xe, tương đương 1.246 lượt xe/ngày. 

Thành phần: Khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu vận hành các phương tiện 

vận chuyển chủ yếu gồm: CO, SO2, NOx, VOC và bụi. 

Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông theo “Giáo trình tính tải 

lượng ô nhiễm từ các nguồn” của Phan Tuấn Triều được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 3. Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm (mg/xe/km) 

Xe ô tô  Xe gắn máy 

Động cơ < 

1400cc 

Động cơ 1400 – 

2000cc 

Động cơ > 

2000cc 
TB 

Động cơ > 

50cc 4 thì 

Bụi 0,05 0,05 0,05 0,05 - 

SO2 0,8S 0,97S 1,17S 0,98S 0,76S 

NOx 2,06 2,31 3,14 2,5 0,3 

CO 6,99 6,99 6,99 6,99 20 

VOC 1,05 1,05 1,05 1,05 3 

 (Nguồn: “Giáo trình tính tải lượng ô nhiễm từ các nguồn” của Phan Tuấn Triều) 
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Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu DO (500 PPM) và xăng (0,1%) 

Bảng 3. 4. Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông trong 1 ngày 

Động cơ Số lượt xe 
Lượng nhiên liệu 

tiêu thụ (lít/km) 

Tổng lượng 

xăng (lít) 

Xe gắn máy (chạy xăng) 4.000 0,03 120 

Xe hơi động cơ (chạy xăng) 1.246 0,15 186,9 

(Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993) 

Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%. 

Theo tính toán ở trên, lượng khí thải ở điều kiện nhiệt độ 2000C và hệ số không khí 

thừa là 1,15 được xác định khoảng 24m3kk/kg xăng và khối lượng riêng của xăng là 

0,7kg/l, như vậy: 

Thể tích khí thải của xe máy trên 1km đường là: 

24m3kk/kg x 120 lít x 0,7 kg/lít = 2.016 m3 

Thể tích khí thải của xe ô tô trên 1km đường là: 

24m3kk/kg x 186,9 lít x 0,15 kg/lít = 672,84 m3 

Tổng thể tích khí thải ra của các xe ô tô và xe máy chạy trên 1 km đường là  

2.016 m3 + 672,84 m3 = 2.688,84 m3 

Giả sử, tốc độ chạy của các loại xe khi vào Dự án là 5km/h. Nồng độ trung bình 

(mg/m3) = Tải lượng (mg/km) x 5km/h/V (m3). 

Dựa vào tính toán trên, ta có thể tính toán tải lượng và nồng độ ô nhiễm do các 

phương tiện xe tải, xe máy. 

Bảng 3. 5. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do xe ô tô và xe máy thải ra 

Chất ô nhiễm 

Tải lượng ô 

nhiễm của xe 

ô tô (mg/km) 

Tải lượng ô 

nhiễm của xe 

máy (mg/km) 

Nồng độ ô nhiễm 

của xe ô tô và xe 

máy (mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Bụi 0,05 - 0,001 0,2 

SO2 0,98S 0,76S 0,0046 0,125 

NOx 2,5 0,3 0,07 0,1 

CO 3,2 2 0,25 10 

VOC 1,05 3 0,32 - 

Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu là 0,05%. 

QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

Nhận xét:  

Qua tính toán trong bảng trên cho thấy, nồng độ ô nhiễm không khí khi số lượng xe 

ra vào tập trung cùng một thời điểm sẽ dẫn đến ô nhiễm không khí cục bộ tại khu vực 
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này. Tuy nhiên, số lượng xe ra vào Dự án không cùng một lúc mà phân bố rải rác, vì vậy 

lượng khí thải ô nhiễm thực tế do phương tiện giao thông thấp hơn nhiều so với tính toán.  

Ô nhiễm bụi, khí thải do các phương tiện giao thông sinh ra là điều không thể tránh 

khỏi. Để giảm thiểu ảnh hưởng từ nguồn ô nhiễm này, Chủ dự án đã có các biện pháp cụ 

thể như sau: 

- Bố trí bãi giữ xe và lối ra vào hợp lý nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông vào 

các giờ cao điểm. 

- Quét dọn khu vực trước Dự án để hạn chế bụi do các phương tiện vận chuyển gây 

ra và lượng bụi khuếch tán vào không khí. 

- Bố trí bảo vệ hướng dẫn xe ra vào và đậu đỗ tại bãi xe phía trước dự án 

✓ Bụi, khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Tại dự án có trang bị 03 máy phát điện công suất 400 kVA, 1.000 kVA và 1.250 

kVA phục vụ cho quá trình hoạt động của dự án đầu tư khi xảy ra sự cố về điện hoặc là 

mất điện đột xuất.  

Trong quá trình hoạt động, máy phát điện dự phòng sẽ phát sinh một lượng khí ô 

nhiễm. Tuy nhiên với thời gian vận hành không nhiều (chỉ vận hành khi xảy ra sự cố về 

điện) nên mức độ ô nhiễm mà máy phát điện gây ra là không thường xuyên. Trong quá 

trình vận hành khí thải từ máy phát có chứa bụi, lưu huỳnh đioxit (SO2), nito oxit (NOx), 

cacbon oxit (CO). Các tác nhân trên gây ô nhiễm không khí cho khu vực dự án và khu 

vực xung quanh. 

Tải lượng ô nhiễm: 

Hệ số ô nhiễm và tải lượng khí thải sinh ra do hoạt động của 1 máy phát điện chạy 

bằng dầu DO được trình bày ước tính trong bảng sau: 

Bảng 3. 6. Hệ số ô nhiễm do máy phát điện dùng dầu DO 

Các chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn nhiên liệu) 

Tải lượng ô nhiễm (kg/h) 

400kVA 1000kVA 1250kVA 

Bụi 0,71 35,1 99,4 117,9 

SO2 20S 51,0 140,0 166,0 

NOx 9,62 490,6 1346,8 1596,9 

CO 2,19 111,7 306,6 363,5 

VOC 0,791 40,3 110,7 131,3 

(Nguồn: “Kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường” của WHO, 1993) 

Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%. 

Khối lượng dầu DO sử dụng cho 01 máy phát điện dự phòng công suất 400 kVA, là 

60 lít/h tương đương 51 kg/h (tỉ trọng dầu DO 0,85 kg/lít). 
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Khối lượng dầu DO sử dụng cho 01 máy phát điện dự phòng công suất 1.000 kVA 

là 165 lít/h tương đương 140 kg/h (tỉ trọng dầu DO 0,85 kg/lít). 

Khối lượng dầu DO sử dụng cho 01 máy phát điện dự phòng công suất 1.250 KVA 

là 195 lít/h tương đương 166 kg/h (tỉ trọng dầu DO 0,85 kg/lít). 

Lưu lượng khí thải sinh ra do đốt dầu DO theo thực tế thường dao động trong khoảng 

25 m3 khí thải/kg dầu DO.  

→ Lưu lượng khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng công suất 400 kVA: 1.275 

(m3/h) 

→ Lưu lượng khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng công suất 400 kVA: 3.500 

(m3/h) 

→ Lưu lượng khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng công suất 400 kVA: 4.150 

(m3/h) 

Nồng độ ô nhiễm: Nồng độ khí thải được tính toán và trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 3. 7. Nồng độ khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Các chất ô 

nhiễm 

Nồng độ (ở nhiệt độ thường) 

(mg/m3) 
QCVN 19:2009/BTNMT 

cột B (mg/m3) (Kp=1; 

Kv=1) 400kVA 1000kVA 1250KVA 

Bụi 28,39 28,40 28,41 200 

SO2 40,00 40,00 40,00 500 

NOx 384,78 384,80 384,80 850 

CO 87,61 87,60 87,59 600 

VOC 31,61 31,63 31,64 - 

Ghi chú: 

− Tải lượng (kg/h) = hệ số (kg/tấn nhiên liệu) x lượng nhiên liệu sử dụng (kg/h) 

− Nồng độ (mg/m3) = [tải lượng (g/h) / lưu lượng (m3/h)] x 1.000 

− Nm3: thể tích khí quy về điều kiện tiêu chuẩn (25oC, 1 atm) 

− QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ; Cột B: áp dụng cho dự án được xây dựng mới. 

Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải phát sinh từ hoạt 

động của máy phát điện chạy bằng dầu DO với QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) cho thấy 

rằng tất cả các chỉ tiêu phát thải đều nằm trong quy chuẩn môi trường cho phép. Do đó, 

khí thải từ máy phát điện hoạt động chạy bằng dầu DO được xả trực tiếp vào môi trường 

mà không phải qua thiết bị xử lý. 

Trong quá trình hoạt động, máy phát điện dự phòng sẽ phát sinh khí thải ô nhiễm. 

Tuy nhiên, hoạt động của máy phát điện chỉ diễn ra cục bộ trong thời gian ngắn (vào thời 

điểm mất điện) nên mức độ ô nhiễm mà máy phát điện gây ra là không nhiều. Nguồn gây 
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tác động này không thường xuyên. Chủ dự án đã thực hiện các biện pháp sau để giảm 

thiểu sau: 

– Ống khói máy phát điện công suất 400 kVA Φ150, ống khói máy phát điện công 

suất 1.000 kVA Φ400 và ống khói máy phát điện công suất 1.250 kVA Φ400, tất cả đều 

là vật liệu thép mạ kẽm, vị trí lắp đặt hướng lên trên để phát tán khí thải ra phía ngoài, 

chiều cao 4m so với mặt đất. 

– Sử dụng nhiên liệu ít gây ô nhiễm từ quá trình đốt là dầu DO, có bồn chứa dung tích 

1.000 lít nhiên liệu đi kèm theo máy để phục vụ trong quá trình phát điện. 

– Máy phát điện được đặt tại phòng riêng biệt cách xa khu vực văn phòng làm việc tại 

tầng trệt diện tích 170 m2, có kết cấu vách cách âm và chống cháy. 

– Được bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn. 

– Nền móng đặt máy được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao. 

– Máy phát điện được lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại những nơi tiếp xúc 

với sàn. 

– Máy phát điện được kiểm tra sự cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết. 

✓ Mùi, hơi từ phòng hệ hệ thống xử lý nước thải 

- Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời các chỗ bị rò rỉ, tránh 

khí thoát ra môi trường gây mùi hôi. 

- Lắp đặt ống thoát hơi đường ống thoát nước thải đường kính D=100mm, vật liệu 

PVC cao vượt mái nhà dân, vị trí hướng lên trên để phát tán khí ra phía ngoài, chiều cao 

52m so với mặt đất. 

✓ Mùi, khí thải từ bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải 

Mùi hôi từ bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải phát sinh chủ yếu từ các đơn nguyên 

mà tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Quá trình phân hủy hiếu khí cũng phát sinh 

mùi hôi nhưng ở mức độ thấp. 

Các đơn nguyên có khả năng phát sinh mùi hôi như: ngăn thu gom, ngăn điều hòa, 

ngăn hiếu khí. Trong đó ngăn hiếu khí phát sinh mùi hôi nhiều nhất và một số công trình 

đơn vị cũng có thể xảy ra quá trình kỵ khí như ngăn điều hòa nếu cấp khí không đủ và 

không đều đến các vị trị trong bể.  

Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm H2S, Mercaptane, 

CO2, CH4,… Trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là 

chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Tác động này chỉ ảnh hưởng trong phạm vi khu vực bể tự hoại, hệ thống xử lý nước 

thải mức độ thấp, dài hạn và không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu mùi hôi, sol khí phát 

sinh từ bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải đến nhân viên làm việc dự án tiến hành lắp 

đặt hệ thống xử lý mùi để giảm thiểu tác động trên: 
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Hình 3. 5. Sơ đồ công nghệ xử lý mùi của hệ thống xử lý nước thải 

Thuyết minh 

Đầu tiên khí thải chứa mùi từ các bể nước thải được thu gom nhờ lực hút của quạt 

hút qua tháp hấp thụ. Dạng tháp hấp thụ được sử dụng là dạng tháp đệm với lớp đệm là 

than hoạt tính. Trong không gian của tháp bố trí một lớp than hoạt tính dày 500mm, trên 

và dưới lớp than có lớp lưới inox 304 để cố định lớp than hoạt tính. Dòng khí thải chứa 

hỗn hợp mùi được quạt hút đẩy vào tháp di chuyển từ dưới lên xuyên qua lớp vật liệu 

dệm bằng than hoạt tính. Mùi sẽ được bị thu hút và bám vào bề mặt của than hoạt tính 

tuân theo nguyên lý hấp phụ các chất ô nhiễm dạng khí bằng vật liệu rắn dựa vào liên kết 

lực Vander Waals. Khí thải sau xử lý đẩy theo ống xã đi ra ngoài. 

Thông số kỹ thuật: 

- Lưu lượng hút: 3600 m3/h ; 

- Cột áp: 2500 Pa ; 

- Công suất: 2,2 kw =3 Hp ; 

- Điện áp: 380 V; 

- Loại quạt: quạt ly tâm cao áp ; 

- Hãng sản xuất: Toàn Tâm; 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảng 3. 8. Thiết bị hệ thống xử lý mùi tại dự án 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

THÁP HẤP PHỤ 

1 Số lượng - tháp 1 

2 Thời gian lưu khí thải HRT giây 1,2 

3 Chiều cao công tác Hct m 1,4 

4 
Chiều cao thực (kể cả phụ kiện: 

chân, nắp, ngăn) 

Hxd m 2,2 

5 Đường kính  D m 1,00 
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PHẦN THIẾT BỊ 

1 

Quạt hút mùi: 

- Lưu lượng hút: 3600 m3/h; 

- Cột áp: 2500 Pa; 

- Công suất:  2,2kw=3 Hp ; 

- Điện áp: 380 V; 

- Loại quạt: quạt ly tâm cao áp; 

- cái 1 

2 
Than hoạt tính: 

- Chiều cao: 500 mm 
- hệ 1 

- Lắp đặt ống thoát hơi hầm tự hoại và hệ thống xử lý nước thải công suất 128 m3/ngày 

đường kính D=168mm, vật liệu PVC, cao vượt mái nhà dân, vị trí hướng lên trên để phát 

tán khí ra phía ngoài, chiều cao 52m so với mặt đất. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống phân phối khí và sục khí để duy trì điều 

kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi. 

- Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt. 

✓ Khí thải, mùi phát sinh từ nhà bếp 

Dự án sử dụng nhiên liệu sạch là khí gas LPG, do đó khí thải phát sinh từ quá trình 

sử dụng gas, điện cho hoạt động nấu nướng tại khu vực nhà bếp là không đáng kể. Tuy 

nhiên, hoạt động của nhà bếp sẽ phát sinh mùi từ quá trình chế biến chủ yếu mùi do khí 

sunfua hydro H2S, metyl mercaptan, amin hữu cơ và andehit hữu cơ sinh ra trong quá 

trình phân hủy các chất hữu cơ. Ngoài ra còn có mùi phát sinh từ công đoạn chiên hoặc 

xào. Mùi này tuy không nhiều nhưng nếu không có biện pháp khống chế thích hợp sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến nhân viên làm việc tại khu vực. 

Các chất ô nhiễm gây nên mùi chủ yếu là các thành phần chất khí như các khí NH3, 

H2S từ quá trình protein phân hủy và các axit béo. NH3 và H2S là chất khí dễ bay hơi nên 

khả năng kích ứng với khứu giác người rất cao. NH3 ở nồng độ cao có khả năng làm lá 

cây bị trắng bạch, làm đốm lá và hoa, làm giảm rễ cây và thân cây bị lùn, làm quả bị thâm 

tím và làm giảm tỉ lệ hạt giống nảy mầm. 

H2S có tác dụng làm thương tổn lá cây, làm rụng lá và làm thực vật giảm sinh 

trưởng.Với nồng độ H2S thấp, đã gây ra nhức đầu, tinh thần mệt mỏi. Nồng độ cao gây 

hôn mê và có thể tử vong. Một số người cảm thấy mùi khó chịu khi H2S có nồng độ 5 

ppm. Với nồng độ 150 ppm có thể gây ra tổn thương bộ máy hô hấp và màng nhầy. Trực 

tiếp tiếp xúc với H2S ở nồng độ 500 ppm trong khoảng 15 -20 phút sẽ gây ra tiêu chảy và 

viêm cuống phổi. Tiếp xúc ngắn với khí H2S ở nồng độ 700 -900 ppm thì H2S sẽ nhanh 

chóng xuyên qua màng túi phổi, thâm nhập vào mạch máu và có thể gây tử vong. 

Chủ dự án đã có các biện pháp giảm thiểu như sau: 

+ Khu vực nhà bếp bố trí hệ thống hút mùi để làm giảm nhiệt và hạn chế mùi thức ăn 

chế biến.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

“Xây dựng hạ tầng công nghệ và cung cấp dịch vụ tài chính tại Khu Công nghệ cao TP.HCM” 

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Trang 31 

+ Bố trí 02 ống thoát mùi, khí thải từ hệ thống hút mùi. 01 ống khói từ bếp ăn tầng 3A 

tháp A cao khoảng 52m tính từ mặt đất hướng lên trên, đặt tại sân thượng tháp A và 01 

ống khói từ bếp ăn tầng 3A tháp B cao khoảng 52m tính từ mặt đất hướng lên trên, đặt tại 

sân thượng tháp B để thoát mùi, khí thải ra ngoài. 

+ Tiết kiệm nhiên liệu sử dụng. 

+ Đảm bảo khu vực bếp luôn được thông thoáng. 

+ Thường xuyên vệ sinh khu vực nhà bếp bằng các chất tẩy rửa đảm bảo khu vực bếp 

luôn sạch sẽ, hạn chế mùi tích tụ. 

✓ Mùi, khí thải khu vực lưu chứa chất thải 

Quá trình lưu trữ tại khu vực tập trung rác (chờ thu gom) sẽ phát sinh các khí gây 

mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ, cụ thể là từ quá trình phân 

hủy các thành phần hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt tạo ra các khí thải như: H2S, NH3, 

CH4, mercaptan,… gây mùi và thu hút các vi sinh vật gây bệnh như ruồi muỗi, kiến, gián, 

chuột và các vi khuẩn gây bệnh. Do đó, Dự án sẽ thực hiện một vài biện pháp để hạn chế 

tối đa nguồn gây ô nhiễm này trong quá trình hoạt động: 

- Rác sinh hoạt phát sinh của dự án đầu tư sẽ được thu gom, phân loại và chứa trong 

các thùng chuyên dụng có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom hàng ngày 

và xử lý theo đúng quy định. 

- Rác được thu gom hằng ngày nên hạn chế được sự phân hủy rác nên hạn chế được 

mùi phát sinh. 

- Vệ sinh dụng cụ thu gom rác thải hàng ngày để hạn chế mùi phát sinh. 

- Thường xuyên cử nhân viên quét dọn, vệ sinh khu vực lưu chứa chất thải, sử dụng. 

các chất sát trùng và tẩy rửa để luôn duy trì điều kiện vi khí hậu trong lành và mát mẻ. 

- Lắp đặt quạt để thông thoáng phòng lưu chứa chất thải. 

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Toàn bộ chất thải rắn sẽ được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. Chất thải rắn khi phát sinh sẽ được phân loại tại nguồn theo tính chất (sinh 

hoạt, công nghiệp thông thường, phải kiểm soát, nguy hại). 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Dự án nằm tại Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại I. Theo 

QCVN 01:2021/BXD, hệ số phát sinh chất thải rắn của đô thị loại I là 1,3 kg/người/ngày. 

2.623 người x 1,3 kg/người/ngày = 3.409 kg/ngày, tương đương 1.022.970 kg/năm 

Chủ Dự án sẽ phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 loại, cụ thể như sau: 
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- Chất thải có nguồn gốc thực phẩm: 920.673 kg/năm (chiếm khoảng 90% tổng khối 

lượng rác sinh hoạt). 

- Chất thải có khả năng tái chế: 51.148,5 kg/năm (chiếm khoảng 5% tổng khối lượng 

rác sinh hoạt). 

- Chất thải còn lại 51.148,5 kg/năm (chiếm khoảng 5% tổng khối lượng rác sinh hoạt). 

Bảng 3. 9. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT Tên chất thải 
Khối lượng  

Kg/năm Tấn/năm 

1  Chất thải có nguồn gốc thực phẩm: thực phẩm, thức ăn thừa,… 920.673 920,67 

2  Chất thải có khả năng tái chế: vỏ hộp thải, vỏ lon và giấy,... 51.148,5  51,15 

3  Chất thải còn lại 51.148,5  51,15 

Tổng cộng 1.022.970 1.022,97 

❖ Sơ đồ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại dự án: 

Hình 3. 6. Sơ đồ quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

❖ Phương án thu gom, phân loại, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt 

Chủ dự án tiến hành thực hiện phân loại rác tại nguồn theo quy định. 

Tại khu vực văn phòng sẽ bố trí các thùng rác nhỏ 15 – 20 lít, ngoài ra tại các tầng có 

bố trí 01 thùng lưu chứa dung tích 60 lít, vật liệu inox để thu gom rác. Khi thùng rác đầy, 

nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển đến khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 
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- Dự án đang hoàn thiện phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt diện tích 15 m2, sau 

khi hoàn thiện toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ được thu gom về phòng 

lưu chứa này. Phòng lưu chứa dự kiến trang bị 09 thùng chứa HDPE dung tích 240 lít (có 

phân loại thành các thùng chứa chất thải thực phẩm; thùng chứa chất thải có khả năng tái 

chế, tái sử dụng; thùng chứa chất thải còn lại) và có dán nhãn phân biệt. Các thùng chứa rác 

thải được bố trí nắp đậy đảm bảo không phát tán mùi hôi ảnh hưởng đến các khu vực xung 

quanh. 

Từ 22h00 đến 05h00 sáng hàng ngày, đơn vị thu gom rác địa phương sẽ đến thu 

gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định. Chất thải có khả năng tái chế được 

lưu trữ tạm thời tại khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt tại tầng trệt và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Khối lượng bùn thải phát sinh tối đa tại dự án: 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

Theo giáo trình Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp của Trịnh Xuân Lai, 

Nhà xuất bản xây dựng, 2011, lượng bùn phát sinh được tính toán như sau: 

Tổng lượng nước thải tối đa phát sinh: Qt = 128 m3/ngày. 

Nồng độ BOD5 đầu vào dự kiến: DBODv = 300 mg/l. 

Nồng độ BOD5 đầu ra sau xử lý theo QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B: DBODr = 50 mg/l 

Nồng độ TSS đầu vào dự kiến: DTSSv = 200 mg/l. 

Nồng độ TSS đầu ra sau xử lý theo QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B: DTSSr = 100mg/l. 

Hệ số sản lượng: Yobs = 0,375 

Lượng bùn thải phát sinh từ quá trình phân huỷ BOD5:  

Pxss = {Qt x (DBODv – DBODr) x Yobs}/{0,8 x 1.000} = {128 x (300 - 50) x 0,375}/{0,8 

x 1.000} = 9 kg/ngày. 

Lượng bùn thải sinh ra do TSS trong bể lắng:  

Pss = Qt x (DTSSv – DTSSr)/1.000 = 128 x (200 - 100) /1.000 = 12,8 kg/ngày. 

→ Tổng lượng bùn phát sinh: PL = Pxss + Pss = 3,5 + 3 = 21,8 kg/ngày = 0,03 m3/ngày 

(trọng lượng riêng của bùn là 1,5 kg/lít). 

Tương đương 6.540 kg/năm (hoặc 9,81 m3/năm) 

Lượng bùn thải này sẽ được chứa trong bể chứa bùn, thể tích 54 m3.  

Bùn thải từ bể tự hoại 

Bùn bể tự hoại hình thành trong quá trình lắng chất rắn trong bể tự hoại với thể tích 20 

m3. Thể tích cặn của bể tự hoại được tính toán như sau: 
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Bùn tự hoại = Khả năng phân hủy chất hữu cơ (%) × Nồng độ BOD5 đầu vào nước 

thải (mg/L). 

Nồng độ BOD5 của nước thải: 220 mg/L (bảng Nồng độ các chất ô nhiễm nước thải 

sinh (chưa qua xử lý)) 

Lượng nước sinh hoạt phát sinh vào bể tự hoại (40%): 25,184 m3/ngày.đêm (nước 

thải từ các nhà vệ sinh). 

Khả năng phân hủy chất hữu cơ được xác định theo công thức bảng 7-78, TCXDVN 

51:2008 về thoát nước theo như sau: 

Y = a – nD (**) 

Trong đó:  

Y: khả năng phân hủy chất hữu cơ (%). 

a: Khả năng lên men tối đa của các chất hữu cơ có trong cặn đưa vào bể phụ thuộc 

thành phần hóa học của các chất hữu cơ trong bùn cặn tươi, lấy a = 53%. 

n: hệ số phụ thuộc vào độ ẩm của bùn cặn tươi, lấy theo bảng 7-33, TCXDVN 

51:2008, với độ ẩm của cặn đưa vào bể là 95% ở nhiệt độ 330C, n = 0,72. 

D: căn cứ bảng 7-32 của TCXDVN 51:2008, với độ ẩm của cặn là 95% ở chế độ lên 

men ấm, D = 9% 

Thay các thông số vào công thức (**): 

Y = 53% - (0,72 × 9%) = 46,52% 

 Lượng bùn phát sinh từ bể tự hoại trong 1 ngày như sau: 

Bùn tự hoại = 46,52 % × (220 mg/L x 10-3) x 25,184 m3/ngày = 2,6 kg/ngày 

Bùn thải phát sinh tại dự án chủ yếu là bùn cặn từ bể tự hoại và từ HT XLNT. Theo 

tính toán, lượng bùn từ HT XLNT là 21,8 kg/ngày tương đương 7.957 kg/năm và lượng 

bùn phát sinh từ bể tự hoại là 2,6 kg/ngày tương đương 940,8 kg/năm. 

Dầu mỡ từ bể tách mỡ (có mã chất thải 12 06 11) 

Theo giáo trình Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp của Trịnh Xuân Lai, 

Nhà xuất bản xây dựng, 2011, lượng dầu mỡ cần xử lý được tính toán như sau: 

Tổng lượng nước thải phát sinh từ nhà bếp: Qb=52,46 m3/ngày 

Nồng độ dầu mỡ đầu vào dự kiến: Dv=30 mg/l 

Nồng độ dầu mỡ đầu ra đạt QCVN 14:2008/BTNMT , cột B lý Dr = 20 mg/l 

→ Lượng mỡ được tách ra trong một ngày:  

L = Qb x (Dv – Dr)/1.000 = 52,46 x (30 – 20)/1.000 = 0,5 kg/ngày = 0,0004 m3/ngày. 

(Trọng lượng riêng của dầu mỡ thải là 0,8 mg/lít) 
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Chủ dự án xây dựng bể tách mỡ thể tích 14 m3 để xử lý sơ bộ nước thải từ bếp ăn của 

dự án. Phần mỡ trong bể tách mỡ định kỳ được vớt thủ công ra ngoài, giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường theo đúng quy định. 

Từ quá trình hoạt động văn phòng và kho của dự án đầu tư còn phát sinh chất thải 

rắn công nghiệp thông thường: giấy văn phòng, thùng carton, giấy báo,... khoảng 438 

kg/năm. 

Bảng 3. 10. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Tên chất thải 
Khối lượng  

Kg/năm Tấn/năm 

1 Giấy văn phòng, bao nylon, thùng carton, giấy báo,... 438 0,438 

2 Bùn thải từ HT XLNT 7.957 7,957 

3 Bùn từ bể tự hoại 940,8 0,94 

4 Dầu mỡ thải 182,5 0,18 

Tổng cộng 9.518,3 9,52 

- Thiết bị lưu chứa: Chất thải rắn công nghiệp thông thường chủ yếu là phế liệu được 

xếp thành từng chồng và cố định bằng dây buộc, các phế liệu khác được xếp gọn. 

+ Bùn thải từ HT XLNT được lưu chứa trong bể chứa bùn BTCT thể tích 54 m3. 

+ Bùn thải từ bể tự hoại sẽ được lưu trữ ngay trong bể BTCT thể tích 149 m3. 

+ Dầu mỡ thải sẽ được lưu trữ ngay trong bể BTCT thể tích 14 m3. 

- Bố trí phòng lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Diện tích: 17 m2. 

+ Vị trí: tầng trệt. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Mặt sàn là nền đá bê tông kín khít, không bị thẩm thấu và tránh 

được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có biển cảnh báo và dán nhãn theo đúng quy 

định, ứng phó sự cố tràn đổ. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng thu gom chất thải rắn công nghiệp 

thông thường với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý và vận chuyển theo đúng quy định. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành của dự án đầu tư:  

Bảng 3. 11. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 50 

2 Hộp mực in thải có chứa thành phần nguy hại (*) 08 02 04 30 

3 Bao bì mềm thải 18 01 01 30 

4 Giẻ lau dính thành phần CTNH 18 02 01 50 
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STT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

5 Pin thải 16 01 12 50 

6 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải  17 02 03 50 

 Tổng  260 

(*) Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với nhà thầu về việc thu hồi hộp mực in sau khi khi 

thay thế, không lưu giữ tại Dự án. 

Kho chứa CTNH được bố trí theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10/01/2022 Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể: 

- Bố trí kho CTNH: 

+ Diện tích: 10 m2. 

+ Vị trí: Tầng trệt. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Mặt sàn là nền đá bê tông kín khít, có gờ chống tràn, không bị 

thẩm thấu và tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có trần kiên cố, cách nhiệt 

nên che kín nắng, mưa, có biển cảnh báo và dán nhãn theo đúng quy định, có trang bị 

thiết bị phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố tràn đổ. 

+ Có cao độ nền cao hơn lối đi để đảm bảo không bị ngập lụt. 

+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH bằng vật liệu không 

cháy. 

- Thiết bị lưu chứa: 04 thùng nhựa dung tích 120 lít có nắp đậy kín, 01 can 5 lít được 

dán nhãn mã chất thải nguy hại theo quy định.  

- Có công tác dọn vệ sinh kho định kì. Công việc này sẽ góp phần làm tăng tính an 

toàn tại kho lưu trữ nhằm hạn chế các sự cố. 

- Không để lẫn chất thải nguy hại với các chất thải không nguy hại và phải cách ly 

với các chất thải nguy hại khác. 

- Có phương án phòng chống sự cố, đảm bảo an toàn trong khu vực lưu giữ. 

- Trước khi vận chuyển CTNH, bao bì phải được dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị 

mờ và phai màu. Nhãn bao gồm các thông tin sau: Tên và mã CTNH, tên và địa chỉ nơi 

phát sinh CTNH, ngày bắt đầu được đóng gói; dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo, phòng 

ngừa (sau đây viết tắt là TCVN 6707:2009) với kích thước ít nhất 5 cm mỗi chiều. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung trong hoạt động của dự án đầu tư như sau: 

- Tiếng ồn, độ rung từ phương tiện giao thông ra vào dự án. 

- Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện. 
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- Tiếng ồn, độ rung từ hệ thống xử lý nước thải. 

- Tiếng ồn, độ rung từ hệ thống thông gió. 

(a) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ phương tiện giao thông ra vào dự án 

Để hạn chế việc gây ồn, rung từ phương tiện giao thông ra vào dự án, chủ Dự án đã 

tiến hành áp dụng một số biện pháp sau: 

- Chấp hành đúng thời gian hoạt động theo quy định. 

- Quy định giảm tốc độ khi ra vào dự án. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

(b) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện 

+ Máy móc, thiết bị được lắp đặt đúng quy cách, lắp đặt lò xo đàn hồi trên bệ máy 

kiên cố. Thường xuyên kiểm tra độ mòn thiết bị, thay thế các thiết bị, chi tiết hỏng, tiến 

hành bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ. 

+ Thường xuyên kiểm tra lượng dầu bôi trơn và dầu trong máy. 

+ Máy phát điện có kết cấu vỏ chống ồn và được đặt tại khu vực riêng biệt. 

+ Máy phát điện được đặt trên đế quán tính đảm bảo chấn động khi máy phát hoạt 

động nằm trong giới hạn cho phép. 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung ở đế chân máy phát điện; gắn thêm bộ tiêu 

âm tại bộ thải khí để hạn chế tiếng ồn do máy nổ phát ra. 

- Trong suốt quá trình hoạt động, tiếp tục duy trì các biện pháp giảm thiểu nêu trên 

và thường xuyên có kế hoạch giám sát định kì để hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm do 

tiếng ồn gây ra. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

(c) Biện pháp giảm tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của HTXLNT 

Để hạn chế mức tiếng ồn, độ rung gây ra từ quá trình vận hành hệ thống xử lý nước 

thải, Chủ Dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Tự động hóa toàn bộ hệ thống xử lý; 

- Chọn các loại máy bơm nước tốt, ít phát ra tiềng ồn; 

- Trong quá trình vận hành thường xuyên kiểm tra máy móc, tra dầu mỡ và thay thế 

các chi tiết bị mài mòn; 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị và bảo dưỡng bảo trì định kỳ. 

- Trang bị thiết bị dự phòng thay thế để đảm bảo sự hoạt động liên tục của hệ thống. 

- Vận hành đúng theo hướng dẫn vận hành của đơn vị thiết kế. 
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- Việc áp dụng triệt để các biện pháp nêu trên sẽ giúp giảm thiểu tiếng ồn gây ra bởi 

máy phát điện dự phòng đến mức cho phép theo tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và 

QCVN 27:2010/BTNMT. 

(d) Biện pháp giảm tiếng ồn, độ rung từ hệ thống thông gió 

Trên tầng mái tòa nhà có lắp đặt các ống hút khí và cấp khí tươi của hệ thống thông 

gió của dự án đầu tư. Việc vận hành của các bơm hút gây ra tiếng ồn và độ rung lớn. Tuy 

nhiên, đây là khu vực tầng mái, rất ít người tiếp cận khu vực này trừ các nhân viên bảo 

trì kỹ thuật đi kiểm tra hệ thống khi có sự cố hoặc kiểm tra định kỳ nên mức độ tác động 

đến nhân viên, khách hàng giao dịch là không có và đến nhân viên bảo trì kỹ thuật là 

không đáng kể. Tuy nhiên, Chủ dự án đã có một số biện pháp để giảm thiểu tối đa ảnh 

hưởng của tiếng ồn, độ rung của hệ thống thông gió trong quá trình hoạt động, cụ thể: 

+ Thường xuyên kiểm tra độ mòn thiết bị, thay thế các thiết bị, chi tiết hỏng, tiến hành 

bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ. 

+ Lắp đặt cửa chống ồn tại các phòng trong tòa nhà. 

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực hoạt động của dự án đầu tư. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

Tại dự án đã có xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi 

trường như sau: 

(a) Sự cố hệ thống xử lý nước thải  

Để đảm bảo hoạt động của HTXLNT tại dự án, sau khi hoàn thành việc lắp đặt 

HTXLNT, Dự án sẽ bố trí bộ phận kỹ thuật chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng 

HTXLNT đáp ứng đầy đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Đảm bảo nhân lực vận 

hành và đảm bảo vận hành ổn định HTXLNT: 

- Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải được đào tạo các kiến thức về: 

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải; 

+ Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; 

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thường xuyên theo đúng 

hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị và bảo dưỡng bảo trì định kỳ. 

- Trang bị thiết bị dự phòng thay thế để đảm bảo sự hoạt động liên tục của hệ thống. 

- Vận hành đúng theo hướng dẫn vận hành của đơn vị thiết kế. 

- Nhân viên vận hành xem xét, kiểm tra chất lượng nước đầu ra, kịp thời phát hiện 

những sự cố, nguyên nhân dẫn đến việc nước đầu ra chưa đạt Quy chuẩn để khắc phục 

nhanh chóng. 

- Hút bùn định kỳ. 
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- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra Dự án để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố HT XLNT ngưng hoạt động, nước thải được lưu tạm 

thời trong bể điều hòa để khắc phục các sự cố liên quan trong vòng 24 giờ, trường hợp 

sau 24 giờ, sự cố vẫn chưa được khắc phục, dự án sẽ tạm ngưng hoạt động đến khi khắc 

phục xong các sự cố liên quan. 

- Báo ngay cho cơ quan có chức năng về môi trường về các sự cố môi trường và triển 

khai khẩn cấp các biện pháp khắc phục kịp thời. 

(b) Sự cố bể tự hoại 

✓ Nguyên nhân: 

- Tắc nghẽn bồn cầu; 

- Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn thải vào; 

- Tắc đường ống dẫn khí; 

- Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý. 

✓ Tác động: 

- Phân, nước tiểu không tiêu thoát được gây ứ đọng. 

- Gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. 

- Bùn bể tự hoại đầy gây ứ đọng và khó phân hủy dẫn đến tràn bùn qua ngăn lọc và 

ra hố ga thoát nước sau xử lý. 

✓ Biện pháp giảm thiểu: 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự 

cố có thể xảy ra; 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát 

được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.  

- Tắc đường ống thoát khí gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ. 

Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm 

bảo an toàn cho bể tự hoại.  

- Khi bể tự hoại có hiện tượng gây mùi khó chịu, sử dụng các chế phẩm sinh học đổ 

vào bồn cầu để giảm thiểu mùi hôi. 

(c) Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống cấp, thoát nước 

✓ Nguyên nhân: 

- Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; 

- Rơi, vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống cấp thoát nước nổi trên mặt 

bằng khu vực dự án; 

- Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải; 

- Do lắp đặt không đúng theo quy phạm độ sau lắp đặt của đường ống hoặc độ bền và 

độ ổn định của đường ống không đảm bảo tiêu chuẩn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

“Xây dựng hạ tầng công nghệ và cung cấp dịch vụ tài chính tại Khu Công nghệ cao TP.HCM” 

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Trang 40 

- Tác động: 

Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh 

vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy 

định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên mặt bằng công trình gây mất mỹ 

quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến công nhân viên làm việc tại dự án. 

✓ Biện pháp giảm thiểu: 

- Đường ống dẫn nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được ống 

dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Giải pháp ứng cứu khi có sự cố vỡ đường ống dẫn nước là xây dựng một hệ thống 

cống thoát nước xung quanh những vị trí có khả năng gây đổ vỡ đường ống. 

(d) Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất 

Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất tại dự án (chủ yếu là hóa 

chất cho công tác vận hành HTXLNT), Chủ Dự án giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt hệ 

thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời sẽ thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau:  

- Bảo quản hóa chất trong các thiết bị chuyên dụng, các thùng chứa phải đậy kín, đặt 

nơi khô ráo, thông thoáng;  

- Lưu trữ các bình chứa nguyên liệu, hóa chất tại kho chứa riêng, thông thoáng và có 

biển báo ghi đầy đủ thông tin;  

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của nhà nước, bảo vệ môi trường 

phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành và sử dụng;  

- Sử dụng đúng kỹ thuật và tuân thủ các quy tắc an toàn trong sản xuất đối với từng 

chủng loại nguyên nhiên liệu;  

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế đứng, không 

lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng bình chứa, thùng chứa vào 

các mục đích khác;  

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa;  

- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; 

(e) Sự cố khi vận hành và sử dụng thang máy 

Hiện nay, sự cố khi sử dụng thang máy đang rất phổ biến, có trường hợp nguy hiểm 

đến tính mạng người sử dụng. Sự cố thường gặp khi sử dụng thang máy là kẹt cửa thang 

máy,... và nghiêm trọng hơn là đứt cáp thang máy, vì vậy chủ Dự án có các biện pháp 

phòng ngừa triệt để sự cố khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho người sử dụng: 

- Các thang máy đều được trang bị hệ thống phanh hãm khẩn cấp, điều đó có nghĩa 

khi mất điện thang máy sẽ dừng lại, tránh tình trạng thang rơi tự do, mất kiểm soát. 

- Khi có sự cố mất điện, máy phát điện sẽ cung cấp nguồn điện cho thang máy hoạt 

động bình thường trở lại, người trong cabin có thể thoát ra an toàn. 
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- Tính năng hoạt động báo cháy dành cho hành khách sử dụng thang là tín hiệu báo 

cháy của toàn nhà được kết nối vào hệ thống điều khiển của thang máy. Khi thang nhận 

được tín hiệu báo cháy, thang máy sẽ tự động hủy tất cả các cuộc gọi trước đó, không 

nhân các cuộc gọi mới, chạy về tầng lánh nạn đã định sẵn, mở cửa đưa hành khách ra 

ngoài. Sau đó thang sẽ ở trạng thái “Không phục vụ”. 

- Trong trường hợp thang máy xảy ra sự cố thì người sử dụng thang máy đang bị kẹt 

phía trong phải ấn nút liên lạc với nội bộ trên bảng điều khiển trong cabin, chuông báo 

động khẩn cấp kêu vang và còi của bộ intercom reo lên trong phòng điều khiển của dự án 

đầu tư. Người phụ trách dự án hoặc người chịu trách nhiệm về thang máy phải liên lạc 

với người bị kẹt qua hệ thống liên lạc nội bộ (intercom) để đảm bảo an toàn. 

- Đặc biệt, trường hợp mất điện khiến công nhân viên bị mắc kẹt trong thang máy 

đừng cố chui ra ngoài thang máy. Nếu cố gắng thoát ra ngoài qua cửa cấp cứu trên trần 

hoặc cố cạy cửa mở khi bị kẹt trong cabin thang máy, thì người bị mắc kẹt có thể bị rơi 

vào hố thang máy. 

- Tập huấn kiến thức cho cán bộ, công nhân viên những kiến thức, kỹ năng thoát hiểm 

trong trường hợp khẩn cấp. 

- Bảo trì, bảo dưỡng thang định kỳ. 

(f) Sự cố máy phát điện 

Trong quá trình vận hành, máy phát điện có thể gặp các sự cố như khó nổ, thậm chí 

không hoạt động, không có điện, máy phát điện có mùi khét khi hoạt động hoặc ồn ào bất 

thường. Để khắc phục các sự cố dự án đã áp dụng một số biện pháp phù hợp như sau: 

- Tiến hành kiểm tra loại dầu cung cấp máy phát điện hoặc tình trạng của máy phát 

điện, bôi trơn hoặc sửa chữa các chi tiết máy nếu có hư hỏng. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng máy phát điện đảm bảo máy luôn hoạt 

động hiệu quả. 

- Toàn bộ khí thải phát sinh được thu gom, phát thải qua ống khói với chiều cao ống 

khói thải đạt chiều cao tối thiểu cho phép. 

- Sử dụng dầu DO đảm bảo khí thải phát sinh do hoạt động sử dụng máy phát điện 

đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp = 1, Kv = 1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

(g) Sự cố cháy nổ 

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong dự án, biện pháp về 

phòng chống và ứng cứu được áp dụng nghiêm túc và tuân theo quy định về an toàn lao 

động và phòng cháy chữa cháy của Chính phủ Việt Nam. 

- Sự cố về điện gây cháy nổ: Thiết kế mặt bằng PCCC có thể vào tận nơi khắc phục; 

Hệ thống cấp điện và chiếu sáng thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có 

sự cố chập mạch trên đường tải điện. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

“Xây dựng hạ tầng công nghệ và cung cấp dịch vụ tài chính tại Khu Công nghệ cao TP.HCM” 

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Trang 42 

- Cháy do dùng điện quá tải: Tiết diện dây dẫn phù hợp dòng điện; không dùng quá 

nhiều dụng cụ tiêu thụ điện công suất lớn; Mạng điện và các máy móc thiết bị có những 

bộ phận bảo vệ như cầu chì, role,… 

- Phòng chống cháy do chập mạch: Chọn sử dụng máy móc thiết bị theo đúng tiêu 

chuẩn kỹ thuật an toàn như dây điện trần phía ngoài nhà phải cách nhau 0,25m; Không 

dùng đinh, dây thép để buộc giữa dây điện; Các dây điện nối vào phích cắm, đuôi đèn, 

máy móc phải chắc và gọn, điện nối vào mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được 

trùng lên nhau. 

Hệ thống phương tiện PCCC bao gồm: 

- Hệ thống chữa cháy: Máy bơm chữa cháy đặt ở chế độ tự động; hệ thống chữa cháy 

Spinkler; bố trí bể chứa nước PCCC đúng quy định. 

Hệ thống báo cháy: Chuông báo cháy, nút nhấn báo cháy và cảm biến khói. 

(h) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý mùi 

− Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, khí thải của nhà cung cấp. 

− Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: 

+ Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút, ống dẫn,…để 

kịp thời thay thế. 

+ Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

+ Giám sát hệ thống xử lý mùi thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có thể xảy 

ra. 

− Khi phát hiện ra sự cố, liên hệ với đơn vị thiết kế để sửa chữa gấp. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

Không có. 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 

động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có) 

Không có. 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có. 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động nôi trường  (nếu có) 

- Không có  
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

Nước thải phát sinh tại dự án sau khi xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn tiếp nhận được thu 

gom, đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước thải của Khu công nghệ cao Thành phố 

Hồ Chí Minh nên dự án không thuộc đối tượng cấp phép đối với nước thải (theo quy định 

tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường).  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1 Nguồn khí thải đề nghị cấp phép: 

+ Nguồn số 01: Khí thải, mùi từ hệ thống xử lý mùi của hệ thống xử lý nước thải và 

bể tự hoại. 

+ Nguồn số 02: Khí thải máy phát điện dự phòng công suất 400 kVA 

+ Nguồn số 03: Khí thải máy phát điện dự phòng công suất 1.000 kVA 

+ Nguồn số 04; Khí thải máy phát điện dự phòng công suất 1.250 kVA 

+ Nguồn số 05: Khí thải, mùi từ bếp ăn tháp A 

+ Nguồn số 06: Khí thải, mùi từ bếp ăn tháp B 

2.2 Lưu lượng xả khí thải tối đa 

Trong giai đoạn hoạt động, tổng lưu lượng xả khí thải tối đa chủ dự án đề nghị cấp 

phép là 14.925m3/h, trong đó:  

+ Khí thải, mùi từ hệ thống xử lý mùi của hệ thống xử lý nước thải và bể tự hoại, lưu 

lượng: 3.600 m3/h 

+ Khí thải máy phát điện dự phòng công suất 400 kVA, lưu lượng 1.275 m3/ngày 

+ Khí thải máy phát điện dự phòng công suất 1.000 kVA, lưu lượng 3.500 m3/ngày 

+ Khí thải máy phát điện dự phòng công suất 1.250 kVA, lưu lượng 4.150 m3/ngày 

+ Khí thải, mùi từ bếp ăn tháp A, lưu lượng 1.200 m3/ngày 

+ Khí thải, mùi từ bếp ăn tháp B, lưu lượng 1.200 m3/ngày 

2.3 Dòng khí thải 

+ Trong giai đoạn hoạt động, số lượng dòng khí thải chủ dự án đề nghị cấp phép là 06 

dòng khí thải bao gồm: 01 dòng khí thải từ hệ thống xử lý mùi của hệ thống xử lý nước 

thải và bể tự hoại; 01 dòng khí thải máy phát điện dự phòng công suất 400 kVA; 01 dòng 

khí thải máy phát điện dự phòng công suất 1.000 kVA; 01 dòng khí thải máy phát điện 

dự phòng công suất 1.250 kVA; 01 dòng khí thải mùi từ căng tin tháp A và 01 dòng khí 

thải mùi từ căng tin tháp B. 

2.4 Các chất ô nhiễm và giá trị của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Các chất ô nhiễm chủ dự án đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

(Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 
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QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp = 1, Kv = 1 và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT) theo dòng khí thải 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

dòng khí thải trong giai đoạn hoạt động dự án 

STT 
Các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

của các chất ô 

nhiễm (QCVN 

19:2009/BTNM, 

Cột B, Kp = 1, 

Kv = 1; 

QCVN 20:2009/

BTNMT) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

Khí thải, mùi từ hệ thống xử lý mùi của hệ thống xử lý nước thải và bể tự hoại 

1 NH3 mg/Nm3 30 
Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải định kỳ 

quy định tại Điều 

98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục theo 

quy định tại Điều 

98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ 

2 H2S mg/Nm3 4,5 

3 

Metyl 

mercaptan 

(CH3SH) 

mg/Nm3 15 

Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng công suất 400 kVA, công suất 1.000 kVA, 

công suất 1.250 kVA, khí thải từ bếp ăn tháp A và khí thải thải từ bếp ăn tháp B 

1 Bụi mg/Nm3 200 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải định kỳ 

quy định tại Điều 

98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục theo 

quy định tại Điều 

98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ 

2 SO2 mg/Nm3 500 

3 NOx mg/Nm3 850 

4 CO mg/Nm3 600 
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2.5 Vị trí, phương thức xả khí thải  

- Vị trí xả khí thải: tại Lô T2-1.5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú và 

Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tọa độ vị trí xả khí thải (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o):  

+ Khí thải, mùi từ hệ thống xử lý mùi của hệ thống xử lý nước thải và bể tự hoại: X = 

1.200.359, Y = 614.162 

+ Khí thải máy phát điện dự phòng công suất 400 kVA: X = 1.200.344, Y = 614.193 

+ Khí thải máy phát điện dự phòng công suất 1.000 kVA: X = 1.200.341, Y = 614.193 

+ Khí thải máy phát điện dự phòng công suất 1.250 kVA: X = 1.200.339, Y = 614.192 

+ Khí thải, mùi từ bếp ăn tháp A: X = 1200.338, Y = 614.216 

+ Khí thải, mùi từ bếp ăn tháp B: X = 1.200.354, Y = 614.169 

- Phương thức xả khí thải: Khí thải xả ra môi trường qua ống thoát khí thải bằng quạt 

hút, xả liên tục (24/24 giờ) 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1.  Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ hệ thống xử lý nước thải.  

- Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ hệ thống thông gió. 

3.2.  Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 

Giới hạn tiếng ồn cho phép 

QCVN 26:2010/BTNMT (dBA) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ  

Từ 21 giờ đến 06 

giờ 

1 70 55 Không 
Khu vực thông thường (Áp dụng đối 

với tất cả nguồn phát sinh tiếng ồn) 

- Độ rung: 

TT 

Giới hạn độ rung cho phép 

QCVN 27:2010/BTNMT (dB) 
Tần suất 

quan 

trắc định 

kỳ 

Ghi chú 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ  

Từ 21 giờ đến 06 

giờ  

1 70 60 Không 
Khu vực thông thường (Áp dụng đối 

với tất cả nguồn phát sinh độ rung) 

4. Quản lý chất thải 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 
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a) Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 50 

2 Hộp mực in thải có chứa thành phần nguy hại 08 02 04 30 

3 Bao bì mềm thải 18 01 01 30 

4 Giẻ lau dính thành phần CTNH 18 02 01 50 

5 Pin thải 16 01 12 50 

6 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải  17 02 03 50 

 Tổng  260 

b) Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường xuyên 

TT Tên chất thải 
Khối lượng  

Kg/năm Tấn/năm 

1  Chất thải có nguồn gốc thực phẩm: thực phẩm, thức ăn thừa,… 920.673 920,67 

2  Chất thải có khả năng tái chế: vỏ hộp thải, vỏ lon và giấy,... 51.148,5  51,15 

3  Chất thải còn lại 51.148,5  51,15 

Tổng cộng 1.022.970 1.022,97 

c) Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh thường xuyên 

TT Tên chất thải 
Khối lượng  

Kg/năm Tấn/năm 

1 Giấy văn phòng, bao nylon, thùng carton, giấy báo,... 438 0,438 

2 Bùn thải từ HT XLNT 7.957 7,957 

3 Bùn từ bể tự hoại 940,8 0,94 

4 Dầu mỡ thải 182,5 0,18 

Tổng cộng 9.518,3 9,52 

4.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải 

a)  Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại  

- Thiết bị lưu chứa: 04 thùng nhựa dung tích 120 lít có nắp đậy kín, 01 can 5 lít được 

dán nhãn mã chất thải nguy hại theo quy định. 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích kho lưu chứa: 20 m2, riêng biệt với các kho lưu chứa khác 

+ Thiết kế, cấu tạo: Mặt sàn là nền kín khít, không bị thẩm thấu và tránh được nước mưa 

chảy tràn từ bên ngoài vào; có trần che kín nắng, mưa, có biển cảnh báo và dán nhãn, có trang 

bị thiết bị PCCC, ứng phó sự cố tràn đổ. 

b) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Phòng lưu chứa: 
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+ Diện tích khu vực tập kết: 15 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Có nền bê tông chống thấm, thùng chứa có nắp đậy ngăn nước mưa 

tràn vào thùng chứa, có dán biển cảnh báo. 

+ Vị trí: tầng trệt. 

c) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Thiết bị lưu chứa:  

+ Phế liệu được xếp thành từng chồng và cố định bằng dây buộc. 

+ Bùn thải từ HT XLNT được lưu chứa trong bể chứa bùn BTCT thể tích 54 m3. 

+ Bùn thải từ bể tự hoại sẽ được lưu trữ ngay trong bể BTCT thể tích 149 m3. 

- Phòng lưu chứa: 

+ Diện tích khu vực: 17 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Có nền bê tông chống thấm, mái che, có dán biển cảnh báo. 

+ Vị trí: tầng trệt. 

5. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải:  

Không có.  
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Chương V 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Trên dự án đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã 

hoàn thành của dự án đầu tư được thể hiện trong bảng dưới đây: 

STT 
Các công trình xử lý chất 

thải  

Thời gian 

bắt đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Công suất dự kiến 

trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm 

1 
Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 128 m3/ngày.đêm 
Sau khi được 

cấp giấy phép 

môi trường 

03 tháng 
40-80% tổng công 

suất 

2 

Khí thải, mùi từ hệ thống xử 

lý mùi của hệ thống xử lý 

nước thải và bể tự hoại, lưu 

lượng 3.600 m3/h 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải:  

1.2.1. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải 

ra ngoài môi trường 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 

thải theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: Ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Theo đó, Chủ dự án đề xuất kế 

hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trong giai đoạn vận hành thử 

nghiệm như sau: 
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Bảng 5. 1. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường 

STT Vị trí lấy mẫu 
Thông số đo đạc, 

phân tích 

Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn so sánh 
Thời điểm lấy mẫu, phân tích 

1 

Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 128 

m3/ngày.đêm 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Tổng Nitơ, Tổng 

Photpho, Coliform 

 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận Khu công 

nghệ cao Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

- Quá trình vận hành thử nghiệm được chia thành 02 giai 

đoạn: 

+ Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất: 01 đợt lấy mẫu, đo đạc, 

lấy và phân tích mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của công trình 

xử lý nước thải. 

+ Giai đoạn vận hành ổn định các công trình, thiết bị xử lý 

nước thải: 03 ngày (tương đương với 03 đợt lấy mẫu) (tần 

suất lấy mẫu là 01 ngày/lần, giám sát trong 03 ngày liên tiếp 

sau giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, thực hiện đo đạc, lấy và 

phân tích mẫu đơn đối với ít nhất 01 mẫu nước thải đầu vào 

và 03 mẫu nước thải đầu ra của công trình xử lý nước thải) 

2 

Hệ thống xử lý mùi của 

hệ thống xử lý nước thải, 

lưu lượng 3.600 m3/h 

NH3, H2S, Metyl 

mercaptan (CH3SH) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp=1; 

Kv=1);  

QCVN 

20:2009/BTNMT 

 

- Quá trình vận hành thử nghiệm được chia thành 02 giai 

đoạn: 

+ Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất: 01 đợt lấy mẫu, đo đạc, 

lấy và phân tích mẫu đầu ra của công trình xử lý mùi. 

+ Giai đoạn vận hành ổn định các công trình, thiết bị xử 

lý mùi: 03 ngày (tương đương với 03 đợt lấy mẫu) (thời 

gian dự kiến lấy mẫu là 01 ngày/lần, giám sát trong 03 

ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, thực hiện 

đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 03 mẫu khí thải 

đầu ra của các công trình xử lý khí thải) 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

“Xây dựng hạ tầng công nghệ và cung cấp dịch vụ tài chính tại Khu Công nghệ cao TP.HCM” 

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Trang 50 

1.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Chủ dự án sẽ có văn bản gửi Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí 

Minh để thông báo kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trong 

giai đoạn vận hành thử nghiệm trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát, cụ thể như sau: 

(1) Nước thải: 

➢ Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả của từng công trình, thiết bị xử lý nước 

thải:  

- Vị trí quan trắc: 01 điểm trước HTXLNT; 01 điểm sau HTXLNT.  

- Tần suất quan trắc: 01 đợt lấy mẫu, đo đạc, lấy và phân tích mẫu tổ hợp đầu vào và 

đầu ra của công trình xử lý nước thải. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận của Khu công nghệ cao Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

➢ Giai đoạn vận hành ổn định các công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm trước HTXLNT; 01 điểm sau HTXLNT.  

- Tần suất quan trắc: 03 ngày (tương đương với 03 đợt lấy mẫu) (tần suất lấy mẫu là 

01 ngày/lần, giám sát trong 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu suất,  

thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với ít nhất 01 mẫu nước thải đầu 

vào và 03 mẫu nước thải đầu ra của công trình xử lý nước thải). 

Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận của Khu công nghệ cao Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

(2) Khí thải: 

➢ Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả của từng công trình, thiết bị xử lý khí 

thải: 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý mùi của hệ thống 

xử lý nước thải và bể tự hoại, lưu lượng 3.600 m3/h. 

- Tần suất quan trắc: 01 đợt lấy mẫu, đo đạc, lấy và phân tích mẫu đầu ra của công 

trình xử lý mùi. 

- Thông số quan trắc: NH3, H2S, Metyl mercaptan (CH3SH). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv = 1; QCVN 

20:2009/BTNMT. 

➢ Giai đoạn vận hành ổn định các công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý mùi của hệ thống 

xử lý nước thải và bể tự hoại, lưu lượng 3.600 m3/h 
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- Tần suất quan trắc: 03 ngày (tương đương với 03 đợt lấy mẫu) (thời gian dự kiến 

lấy mẫu là 01 ngày/lần, giám sát trong 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu 

suất, thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 03 mẫu khí thải đầu ra của 

công trình xử lý mùi). 

- Thông số quan trắc: NH3, H2S, Metyl mercaptan (CH3SH). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv = 1; QCVN 

20:2009/BTNMT. 

1.2.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

Danh sách các tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mà chủ 

dự án dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch bao gồm: 

• Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu 

- Địa chỉ: 44-46 đường S5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM. 

- Vimcerts: 117 

• Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú 

- Địa chỉ: 156 Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, TP. HCM 

- Vimcerts: 292 

• Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt 

- Địa chỉ: 4C1, KDC Nam Long, Đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

TP.HCM. 

- Vimcerts: 066 

Hoặc cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo 

đúng quy định của Pháp luật. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1.1. Giám sát chất lượng nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng cần quan trắc nước thải định kỳ căn cứ theo khoản 2 

Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và khoản 1 điều 97 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

2.1.2. Giám sát bụi, khí thải công nghiệp 

Dự án không thuộc đối tượng cần quan trắc khí thải định kỳ căn cứ theo khoản 2 

Điều 112 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và khoản 1 điều 98 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường. 
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2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không có trạm quan trắc tự động, liên tục và không thuộc đối tượng phải quan 

trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 4 Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

2.3.1. Quan trắc nước thải 

Căn cứ theo khoản 2 Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và 

khoản 1 điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ 

môi trường, dự án không thuộc đối tượng quan trắc chất lượng nước thải định kỳ, tuy 

nhiên để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải, Chủ dự án đề xuất chương 

trình quan trắc chất lượng nước thải đối với dự án như sau: 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm sau HTXLNT (tại hố ga lấy mẫu). 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Coliform. 

- Tần suất quan trắc: 1 năm/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận của Khu công nghệ cao Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

2.3.2. Quan trắc khí thải 

Dự án không thuộc đối tượng cần quan trắc khí thải định kỳ căn cứ theo khoản 2 

Điều 112 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và khoản 1 điều 98 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, tuy nhiên để 

đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý mùi, Chủ dự án đề xuất chương trình quan 

trắc chất lượng nước thải đối với dự án như sau: 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý mùi của hệ thống 

xử lý nước thải và bể tự hoại, lưu lượng 3.600 m3/h 

- Tần suất quan trắc: 1 năm/lần. 

- Thông số quan trắc: NH3, H2S, Metyl mercaptan (CH3SH). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv = 1; QCVN 

20:2009/BTNMT 

2.3.3. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Vị trí: Khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt; 

+ Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

+ Tần suất giám sát: hàng ngày; 

+ Quy định: Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
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Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường. 

❖ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Vị trí: Khu vực lưu trữ Chất thải rắn công nghiệp thông thường; 

+ Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

+ Tần suất giám sát: hàng ngày; 

+ Quy định: Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường. 

❖ Chất thải nguy hại: 

+ Vị trí : Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại; 

+ Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

+ Tần suất giám sát: hàng ngày; 

+ Quy định: Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Bảng 5. 2. Kinh phí quan trắc môi trường 

STT Nội dung 
Số lượng 

(mẫu) 

Tần suất 

(lần/năm) 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Kinh phí 

1 
Quan trắc nước thải  

(1 năm/lần) 
01 01 3.000.000 3.000.000 

2 
Quan trắc khí thải  

(1 năm/lần) 
01 01 5.000.000 5.000.000 

3 Chi phí viết báo cáo  - 1 8.000.000 8.000.000 

Tổng cộng 16.000.000 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐÀU TƯ 

Chúng tôi xin đảm bảo tính chính xác, trung thực về các số liệu của hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép môi trường. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng trong Báo cáo của chúng tôi đều chính xác và đang có hiệu lực. 

Chúng tôi cam kết chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.  

Công ty cam kết thực hiện các biện pháp xử lý chất thải giảm thiểu tác động, cam 

kết xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường như đã nêu trong 

bản báo cáo. Các nội dung cam kết cụ thể như sau: 

− Chủ dự án cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam 

về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư. 

− Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và 

ứng cứu sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư: 

✓ Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. 

✓ Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước. 

✓ Kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, chất thải nguy hại. 

✓ Biện pháp phòng cháy chữa cháy. 

✓ Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố. 

– Chủ dự án cam kết xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam và vận hành công trình 

bảo vệ môi trường trong suốt thời gian hoạt động của dự án đầu tư, tuân thủ theo các quy 

chuẩn môi trường. 

– Chủ dự án cam kết đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng của dự án đầu tư: hệ thống cấp 

thoát nước; hệ thống giao thông; hệ thống cấp điện; hệ thống thông tin liên lạc và công 

trình xử lý môi trường. 

– Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các chương trình giám sát môi trường và lập 

báo cáo công tác môi trường định kỳ 1 năm/lần, gửi về Cơ quan có thẩm quyền. 

– Chủ dự án nghiêm túc thực hiện các quy chuẩn môi trường trong quá trình hoạt động 

của dự án đầu tư, cụ thể: 

✓ QCVN 26:2010/BTNMT –  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;   

✓ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

http://giaiphapmoitruong.com/van-ban-2/tieu-chuan-quy-chuan/moi-truong/qcvn-262010btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tieng-on-tt-392010tt-btnmt
http://giaiphapmoitruong.com/van-ban-2/tieu-chuan-quy-chuan/moi-truong/qcvn-262010btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tieng-on-tt-392010tt-btnmt
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✓ QCVN 05:2023/BTNMT –  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

✓ QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ; 

✓ QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ; 

✓ Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chủ dự án cam kết tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

Chủ dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xảy ra các vấn đề không đạt 

tiêu chuẩn môi trường không đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định. 
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UBND THANH PHO HO CHI MINH CONG HOA XA HOI CHU NGIliA VItT NAM 
BAN QUAN Mt( KHIJ CONG NGH.$ CAO 	DOc 1313 — Tv do — Hunk pink 

THANH PH6 HO CHI MINH 

Theinh phe Ha Chi Minh, ngiy21 thling02nam 2020 

GIAY PHEP )(Ay MING 
St,: 01 /GPXD 

Minh. 
, 	pia chi: 25Bis, Nguyen Thi Minh Khai, Phuang Ben Nghe, Quan 1, Thanh 

phi') HO Chi Minh. 
, 	2. Duce phep xay climg cling trinh: Xay dkrng ha tang cong nghe va cung 

cap dich vij tai chinh tti Khu Ging nghe cao Thanh pho Ho Chi Minh. 
- Theo h6 so. thiet ké 1C9 thuat cIA dugc Cnc Quan 19 Hot dOng thim dinh 

gem: 55 ban ye. 1(9 hieu: G101+G105; A101+A110; A201+A204; A301+A305; 
A1001+A1002 ; S .01.001 -00; S.02.001 -00+S. 02. 018-00; S21.001-00+S21.002-00; 	P. 

Go 
EL.02.01;ELV.02.01; PS.01.01+ PS.01.03;PS.02.01+PS.02.03. 

- Do Cong ty CO phin Kien frac Tu van Quan 19 [Xing Duang lap th 
01/2019. 

- Gem cac ntii dung sau: 
+ Vi tri xay dung: Lo T2-1.5, Duemg D1, Kim Cling nghe cao, Pinterng Tan 

Phñ va Phuong Tang Nhcm Phil A, Quan 9, Thanh ph6 H6 Chi Minh. 
+ Cot nen xay dung ding trinh lay cat via he Duang DI lam chuan: Cot 

±0,00m tucm* ducmg cao dO chuan (pan gia +3,93m, th'Ap hon cot cot san fans 1 la 
1,35m (Cot le Duang DI — doan qua dir an Prang ducmg cao do chuan Quoc gia 
+3,93m He Hon Diu — Hai Phong). 

+ Mat dO xay clx.mg ding trinh: 36,76%. 
+ He só sir ding Tat cling trinh: 2,97. 
+ He se') sir dnng dAt bao gam tang hAm: 3,36. 
+ Chi gieri duerng de: Trang ranh 10 gied Duerng Dl. 
+ Chi gieri xay ch,mg: 
• Mat tiecp giap Duemg Dl: Cach ranh giao dAt t6i thieu 20m. 
• Mot tiep giap ranh Suoi Cat Cach ranh giao dAt toi thieu 5m. 
• Mt tiep giap cac du an lien ke: Cach ranh giao dAt ten thi6u 5m. 
+ Mau sic ding trinh: Mau sang phii hop va hai hoa voi canh quan lciAn tnic 

chung. 
+ Dien tich xay dung (TAng 1): 3.266,0m2. 
+ T6ng dien tich san xay dung: 33.547,0m2  (Bao gam dien tich tAng hAm). 

1. CAp cho: Ngan hang Thucmg mai CO phAn Phat trik Thanh ph6 H6 CM 



+ Tong din tich sari xay dung: 29.692,0m2  (IChong bao g6m din tich tang 
ham). 

+ Chieu cao c6ng trinh (So NT& c6t via he Throng D1): +54,75m. 
+ Chien cao cac tang: Ting him: 3,5m; tang 1: 5,4m; tang limg den tang 12 

cao 3,6m/tang; turn thang cao 4,8m. 
+ Ting cao ding trinh: 14 tang. 
+ Dien tich toan khu dit: 10.000,10m2. 
- Cac  hang  muc ding tilt 
a) Cling trinh HDBank: 

Dien tich sin tAng 1: 3.254,0m2; tenig then tich san (Bao gm din tich tang 
ham): 33.535,0m2; tong din tich san (Khong bao g8m din tich tang ham): 
29.680m2; chieu cao cling trinh: 54,75m. 

b) Nha bao ve (02 nha bao ve): 
Dien tich san ling 1 (02 IAA bao ye): 2x6,0m2; totting din tich san: 12,0m2; 

so tang: 01 tang; chieu cao cong trinh: 3,3m. 
c) Hang rao: 
Chieu dai hang rao: 358,3m; chieu cao: 1,8m. 
3. Giay ta v'ev phap 19lien quan: 

- Giiy Chung nhan Quyen sir dung dit, quyen sa hem nha 6 va tai san gin 
lien yen dit s6 CD 903705 do SO Tai nguyen va Men throng Thanh ph6 H6 Chi 
Minh cap ngay 21/6/2016; 

- Cling van s6 1269/KCNC7QHXD&MT‘ngay 20/9/2018 dm Ban Quin 19 
IChu Gong nghe cao Thanh ph6 H6 Chi Minh ye viec ,chap than Ban ye t6ng mat 
bang, phucmg an hen troc cong trinkva giai phap ha tang le9 thuat dm Du an "Xay 
dung ha tang‘  cong nghe va cung cap dich vr tai chinh tai IChu COng ngh'e cao 
Thanh ph6 H6 Chi Minh"; 

- Giay xac nhan dang k ká hoach bao ve moi throng s6 4050/UBND ngay 
05/12/2018 dm Uy ban nhan dan Quin 9; 

- Giiy chi:mg nhan thim duyet this& Ice ye Phong chay va Chita chay 
2021/ TD-PCCC ngay 14/11/2018 Phemg Canh sat Ph6ng chay Chita chay va Ciru 

Cim nazi — Cling an Thanh ph6 HO Chi Minh; 

- C6ng van,  s6 12/HDXD-QLKT ngay 10/01/2019 dm Cuc Quan 19 Hoat 
dOng Xay,clung ve viec thong bao ket qua thArn dinh thiet ke co se Du an "Xay 
dung ha fang c6ng nghe va cung cap dich \Ty tai chinh t3i Khu Cong nghe cao 
Thanh ph6 H6 Chi Minh"; 

- Cong v'an s6 2234/UBND-QLDT,  ngay 25/7/2019 ve tra leri de nghi cüa 
Isl,gan hang Thucrng mai Co phan Phat then Thanh ph6 H6 Chi Mirth tai Van ban 
so 628/2019/CV-HDBank ngay 27/5/2019; 

- °Ong van,  s6 527/11DXD-QLKT ngay 19/9/2019 dm Cuc Quin 19 Hoat 
dOng Xay dung ye viec th6ng ban ket qua tham dinh thiet ké 1(57 thuat c6ng trinh 
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"Xay dung ha tang cong nghe' va cung cap dich vu tai chinh tai Khu C6ng ngh'e 
cao Thanh pho Ho Chi Minh"; 

- Gong van s6 369/TC-QC ngay 27/12/2018 dm Cnc Tac chin ve viec ch'ap 
thuan do cao tinh khong xay dinig &Ong trinh; 

4. GiAy phep c6 hien Mc khesi ding xay dung trong thin han 12 thang ke tam 
ngay cap; qua thoi hart ten thi phai de nghi gia han Giay phep xay dung. 

Ghi chti: Chtl dAu tu phai thuc hien cac nOi dung nhu sau: 
- Chu dlu tu phai thuc hien cac yeu cAu tai GiAy chimg nhan thAm duyet 

thiet ke ye PhOng chay vá Chia chay s6 2021/TD-PCCC ngay 14/11/2018 PhOng 
Canh sat Pheng chay Chita chay va Cfru hot) Cfru nan — Cling an Thanh pito HO Chi 
Minh; Tua'n thU cac yeu cau v'e sinh moi trueng tai Giay xk nhan dang k ke 
hoach bao ve m6i truong s6 4050/UBND ngay 05/12/2018 cna ty ban nhan dan 
Quan 9. 

- Neu 06 tranh chAp khieu nai v ranh dAt Chit dau tu phai hoan toan chiu 
trach nhiem truac phap luat. Tntimg hop ranh khuon vien dat hoc khoang each 
den ck c6ng trinh Ian can ce thay dOi, Chu dau tu phai thuc hien thil tpc dieu 
chinh GiAy phep xay dtmg cho pha hop./. \Au_ 

Noi nhn: 
- Nhu Mvc 1; 
- Ser Xay chrng (ban sao); 
- DOi Thanh tra dia ban Quan 9 (ban sao); 
- UBND Phuang Tan Phu (ban sao); 
- UBND Phuong Tang Nit= Phu A (ban sao); 
- Ltru: VT, P.QHXDMT.TP.07..y 
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CHIJ DAU PHAI THVC HttN CAC NOI DUNG SAU DAY: 

1. Phai hoan toan chiu trach nhiem threw phip luat netu xam pham cac quyen hap 
phap cüa the chü so him lien ke. 

2. Phai thuc hien dung cac quy dinh cUa phip lu3t  ve dat dai, v6 dau lit xay dung 
va Giay phop xay dung nay. 

3. Phai thong bao ngay lcheri Gong cong trinh den Ban Quan ly IChu C8ng nghe 
cao truerc khi thi ding c8ng trinh. 

4. Ku& trinh Giay phep xay dung cho co quan cO thArn guy& 'chi duce y'eu cau 
theo quy dinh cüa phap luat va treo bien bao tai dia diem xay dung theo quy dinh. 

5. Kin dieu chinh thiet ke 	thay dot ine4 trong cac noi dung quy dinh tai 
1Choan 1 Dieu 98 that Xfiy dvng nam 2014 thi phai de nghi dieu chinh giay pile!) 
xay dung va cher quyet dinh cüa ca quan cap giay phep. 

6. Chit dau tu can lien he' vai Ban Quan Cac Du an Dail hr — ray dung Ithu 
Cling nghe cao Thanh pho H6 Chi Minh (dia chi: Duang D1, Khu Cong ngh'e cao, 
phuerng Tan Phil, Quan 9, Thinh ph6 H6 Chi Minh; then thoai: 3.736.0467, fax: 
3.736.0467) de duct huang &n ceing tac dâu noi ha tang eking trinh veii ha tang 
chung theo quy dinh cM Kim C8ng nghe cao Thanh pho Ho Chi Minh. 

DIEU CHINH GIAY PREP KAY DVNG 

1. Ni duiegia han, dieu chinh: 

2. TWA gian có hieu lrc cM giay phep: 

Thoinh pito Ha Chi Mink ngity thcing elm 20 

KT.TRUfroNG BAN 
PHO TRUtiNG BAN 
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LONG HOA XA HOI CHU NGHIA V4T NAM 
DOc 14p - Tir do - Hynhphtic 

BO XAY DUNG 
CUC GIAM DTNH NHA NTJOC VE 

CHAT LUONG CONG TRINH XAY DUNG 

S6: gg /GD-DDCN/HT Ha Noi, ngay 01-  thang 7 nam 2024 

THONG BAO 
KET QUA KIEM TRA CONG TAC NGHIEM THU HOAN THANH 

CONG TRINH XAY DUNG 

Kinh 	Ngan Hang Thuong mai Co phin Phat tri&I TP. H8 Chi Minh 

Can cir Dikl 24 Nghi dinh so 06/2021/ND-CP ngay 26/01/2021 cila Chinh phu 
ve Quy dinh chi tiet mot so not dung ve quan 1t' chat luting, thi cong xay ching va bao 
tri cong trinh xay Ong; Khoan 6 Di'Ll 11 Nghl dinh so 35/2023/ND-CP ngay 
20/6/2023 dm Chinh 	sira 	1)8 sung mot so dieu cua cac Nghl dinh thuOc link 
vvc quarillNha nu& dm BO Xay dung; 

Can cir vao ho so thik ke dugc Cuc Quan 1)",  hoat cong xay dung - B1) Xay 
Ong tham dinh va thong bao ket qua tham dinh thiet ke co se( cua cong trinh tai Va 
ban so 12/HDXD-QLKT ngay 10/01/2019, th6ng bao kk qua tham dinh thi6t ke 
thuat cua cong trinh tai Van ban se) 527/HDXD-QLKT ngay 19/9/2019; 

Can cir Gidy phep xay Ong s8 01/GPXD ngay 21/02/2020 cila Ban Quan L 
Khu C8ng nghe cao Tp. H8 Chi Minh cap cho cong trinh; 

Can cir bao cao hoan thanh thi cong xay dung cong trinh so 761/2024/CV-
HDBANK ngay 15/05/2024 cUa Ngan Hang Thuong mai Co phan Phat tri6n Tp. H8 
Chi Minh (Ma h8 so TTHC so 000.00.00.G17-240516-0077); 

Can cir bao cao giai trinh so 982/2024/CV-HDBank ngay 18/6/2024 dm Ngan 
Hang Thuong mai Co phan Phat triki Tp. Ho Chi Minh (MA h8 so TTHC se) 
000.00.00.G17-240619-0023); 

Can cu Bien ban nghiem thu hoan thanh d dua ding trinh vao sir dung s8 
I/HDB-IC/NTHT/TCT ngay 29/12/2023 ducc ChU dau to lap ding cac ben lien quan; 

Can cir Van ban nghiem thu ve PCCC se) 30.6/PC07-D2 ngay 06/7/2023 cna 
Phong Canh sat PCCC&CNCH - Cong an Tp. Ho Chi Minh v&s viec chip thuan ke't 
qua nghiem thu,ve phOng chay va chila chi)/ 	cong trinh Xay dung Ha tang cong 
nghe va cung cap dich vu tai chinh tai Khu cong nghe cao Tp. Ho Chi Minh (khong 
bao g'om phong Trung tam chi lieu tang 3 (true 1-3/C-D)) va Van ban so 684/PC07-
D2 ngay 12/12/2023 cua Phong Canh sat PCCC&CNCH - Cong an Tp.1-18 Chi Minh 
ve viec chip thuan k6t qua nghiem thu ve phong chay va chita chay truc (C-D)/(1-3) 
tai tang 3 dm ding trinh; 
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Can cir Giay )(de nhan clang 1c3'T ke hoach bac, ve moi truOng cua dy an so 
4050/UBND ngay 05/12/2018 cila UBND Quan 9, Tp. H8 Chi Minh ; 

Can cir ket qua kiem tra ding tac nghiem thu hoan thanh ding trinh tir ngay 
05/6/2024 den ngay 06/6/2024 dm Cvc Giam dinh Nha nuac ve chat luting cong trinh 
xay dung (Ctic Giam dinh); 

Cvc Giam dinh Nha nuac ve chat luting cong trinh xay dung chap thuan ket 
qua nghiem thu hoan thanh cong trinh cua Ngan Hang Thuang mai Co phan Phat trien 
Tp. HO Chi Minh doi voi cong trinh nhu sau: 

1. Thong tin ve cong trinh: 

a) Ten cong trinh: Xay dung ha tang cong nghe va cung cap dich vu tai 
chinh tai khu cong nghe cao Tp. Ho Chi Minh . 

b) Dia diem xay dyng: Lo T2-1.5, Duong D1, Khu COng Nghe Cao, Phuong 
Tan Phu, va Phtremg Tang Nhan Phu A, TP. Thu Dirc, Tp. H8 Chi Minh . 

c) Loai NIA cap ding trinh: cong trinh dan dung, cap I. 

d) M8 to cac thong s8 chinh cua cong trinh: Cong trinh la toa nha Om 02 thap cao 
14 tang (bao gom tang limg), c6 chung 01 fang ham va 04 tang kh8i de; tong dien tich 
san xay dung la 29.680m2  (khong bao gom dien tich tang ham la 3.855m2), chieu cao 
cong trinh la +54,75m. Tang ham b8 tri ch8 do xe, phong bao ve, phOng lai xe, kho 
va cac khu vyc Icy/ thuat; tang 1 bo tri khu virc van phong, cac khu phv tra (phong 
may bien ap, phong may phat dien, khu ca phe, ...); tang,  limg bo tri khu van phong, 
khu vgc the thao, canh quan va cac khoang thong tang; tang 2 b6 tri khu van phOng, 
phOng h9p, hOi trueng, cang tin; tang 3 bo tri trung tam du lieu, khu vyc van phong 
va cac khoang thong tang;,tang 4 be) tri khu vyc van phong, san vtron canh quan ngoai 
troi ten mai khoi de; tir tang 5 den tang 12 bo tri khu vyc van phong; turn thang bo 
tri turn thang va san won canh quan tai san thucmg. 

2. Yeu cAu 	veri Chu clAu tir 

a) Ra soat, tap h9p va ltru tru h8' so cong trinh theo quy dinh. 

b) Chu dau tu, Chu so' huu hoac ngtroi quan13% sir dung cong trinh c6 trach nhiem 
quan V/, khai thac, van hanh cong trinh theo dung cong nang, thiet ke &roc duyet. 

c) Chiu trach nhiem ra soat, dam bao cac diet' kien quy dinh tai Khoan 3 Dieu 
23 Nghi dinh so 06/2021/ND-CP ngay 26/01/2021 dm Chinh phu dugc sira d8i, bo 
sung tai Khoan 5 Dieu 11 Nghi dinh so 35/2023/ND-CP ngay 20/6/2023 dm Chinh 
phu truck khi dua cong trinh vao khai thac, sir dung. 

d) T8 chirc thtrc hien cam ket so 981A/2024/CV-HDBank ngay 18/6/2024 dm 
Ngan Hang Thuong mai Co phan Phat trien Tp. H8 Chi Minh, khac phvc cac vet flirt 
ttremg bao cua cong trinh truOc khi dua ding trinh vao khai thac, sir dung va bao cao 
lai Cvc Giam dinh sau khi hoan thanh. 
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KT. CUC TRIXONG 
C TRUbNG 

guyen Vi4 San 

d) Chu dAu ttr va cac Nha thau tham gia xay dung cong trinh chiu trach nhiem 
ve tinh chinh xac, trungt1wc, phii hop d 	 )7 m: Ho so thiet ke so vai cac quy chuan k 
thuat, tieu chuan thiet Ice; ban ye hoan cong so vai ho so thiet Ice &roc phe duyet va 
thvc to cong trinh da hoan thanh; ho so hoan thanh ding trinh so voi cac quy dinh cua 
phap luat, not dung giai trinh tai bao cao so 982/2024/CV-HDBank ngay 18/6/2024 
va chiu trach nhiem ve ket qua nghiem thu chat hrong cong trinh. 

e) TO chirc bao tri cong trinh theo quy trinh bao tri cong trinh da &roc duyet va 
thvc hien viec quan trac cong trinh theo quy dinh. 

g) Duy tri va dam bao nang luc hoat dOng dm he thong PCCC cua cong trinh 
thlrerng xuyen, lien tic; dam bao an toan PCCC va theo cac not dung lien quan tai Van 
ban s8 306/PC07-D2 ngay 06/7/2023 va so 684/PC07-D2 ngay 12/12/2023 dm Phong 
Canh sat PCCC&CNCH - COng an Tp. H8 Chi Minh cap cho cong trinh./. 

nhfut: 
- NInr tren; 
- Thir trirang Bui Xuan Ding 	b/c); 
- Cic truerng (de b/c); 
- BQL Khu CNC TP. HCM; 
- BO ph4n mot a - BXD; 
- Ltru: DDCN VT. 
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